Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Thiết bị công nghệ mua mới phục vụ đề tài “Ứng dụng công nghệ huỳnh quang đa chức năng để phát hiện nhanh vi nhựa trong môi trường nước” và “Ứng dụng công nghệ huỳnh quang kết hợp với camera quang phổ để kiểm định nhanh hàm lượng vitamin B2 và một số chất chỉ định khác trong sữa dạng lỏng".
- Tên gói thầu: Thiết bị công nghệ mua mới phục vụ đề tài “Ứng dụng công nghệ huỳnh quang đa chức năng để phát hiện nhanh vi nhựa trong môi trường nước” và “Ứng dụng công nghệ huỳnh quang kết hợp với camera quang phổ để kiểm định nhanh hàm lượng vitamin B2 và một số chất chỉ định khác trong sữa dạng lỏng".
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
- Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Kinh phí thực hiện đề tài từ nguồn sự nghiệp KH&CN địa phương.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: trọn gói.	
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa hợp pháp, mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có ký mã hiệu, hãng sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Nhà thầu mô tả cụ thể trên webform, không ghi chung chung (v.d theo HSMT…).
- Hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy nhận chất lượng (CQ) do Nhà sản xuất cấp;
+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất.
- Giá trị hàng hóa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, hướng dẫn sử dụng… cho bên mua tại đơn vị sử dụng.
- Các loại tài liệu chứng minh phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu mang bản gốc đến để đối chiếu, xác minh khi được chọn đàm phán và trao hợp đồng.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Yêu cầu kỹ thuật dưới đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu chi tiết của hàng hóa. Nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu này. Nếu bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn: so với các yêu cầu kỹ thuật trong bảng sau (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn):
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
















	STT
	Tên SP
	Chi tiết kỹ thuật 
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	Camera 48MP dùng với cổng USB ống kính lấy nét thủ công không bị méo V100 với cáp USB 1 mét
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Camera kỹ thuật số USB độ phân giải cao 48MB
• Ứng dụng: quan sát vi mô, thị giác máy (machine vision), nghiên cứu, giáo dục STEM, kiểm tra công nghiệp
• Kiểu lắp đặt: gắn cố định hoặc tích hợp hệ quang học
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu
• Độ phân giải tối đa: 48 Megapixel (8000 × 6000)
• Kích thước cảm biến: xấp xỉ 1/2”
• Kích thước điểm ảnh: ~0.8 µm
• Kiểu quét: Rolling shutter
• Độ sâu màu: 10–12 bit (tùy chế độ)
3. Hiệu năng hình ảnh
• Tốc độ khung hình (ước tính):
• 8000 × 6000: ~10–15 fps
• 4K: ~20–30 fps
• 1080p: ~30–60 fps
• Độ nhạy sáng: phù hợp môi trường ánh sáng trung bình–cao
• Dải tương phản động (Dynamic Range): ~70 dB
• Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): ≥ 35 dB
• Hỗ trợ cân bằng trắng tự động (AWB)
• Hỗ trợ phơi sáng tự động (AE) và chỉnh tay
4. Ống kính
• Chuẩn ngàm: M12 (S-mount)
• Tiêu cự: tùy chọn (thường 3.6 mm / 6 mm / 8 mm…)
• Góc nhìn: phụ thuộc tiêu cự ống kính
• Hỗ trợ thay thế ống kính linh hoạt
• Khoảng lấy nét: từ vài cm đến vô cực (tùy lens)
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Điều khiển qua giao thức UVC (USB Video Class)
• Các chức năng điều chỉnh:
• Exposure (Auto/Manual)
• Gain
• White balance
• Brightness / Contrast / Saturation
• Hỗ trợ ROI (Region of Interest)
• Xử lý nội bộ: giảm nhiễu cơ bản, tăng cường độ nét
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: USB 2.0 / USB 3.0 (tùy phiên bản)
• Chuẩn plug-and-play, không cần driver riêng
• Tương thích hệ điều hành:
• Windows
• Linux
• macOS
• Tương thích phần mềm:
• OpenCV
• LabVIEW
• Python, C/C++
• Phần mềm camera tiêu chuẩn
7. Nguồn điện
• Cấp nguồn trực tiếp qua cổng USB
• Điện áp hoạt động: 5V DC
• Công suất tiêu thụ: < 2.5 W
8. Kích thước và cơ khí
• Kích thước module: khoảng 38 mm × 38 mm
• Trọng lượng: ~20–50 g
• Lỗ bắt vít tiêu chuẩn: phù hợp tích hợp cơ khí
• Vỏ: PCB + khung kim loại (tùy phiên bản)
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng video:
• MJPEG
• YUY2
• RGB (tùy cấu hình)
• Độ phân giải đầu ra linh hoạt (từ VGA đến 48MP)
• Hỗ trợ streaming thời gian thực
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C
• Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến 70°C
• Độ ẩm hoạt động: < 90% RH (không ngưng tụ)
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Tuân thủ chuẩn USB UVC
• Tương thích RoHS (hạn chế chất độc hại)
• Thiết kế cho hoạt động liên tục trong môi trường phòng thí nghiệm / công nghiệp nhẹ
• Tuổi thọ hoạt động: ≥ 20.000 giờ
12. Ưu điểm nổi bật
• Độ phân giải rất cao (48MP), phù hợp phân tích chi tiết
• Chuẩn USB UVC – dễ tích hợp, không cần driver
• Giá thành tối ưu so với camera công nghiệp chuyên dụng
• Linh hoạt thay đổi ống kính M12
• Tương thích mạnh với hệ sinh thái lập trình (Python, OpenCV)
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	Camera 12MP dùng với cổng USB, ống kính mắt các góc rộng lấy nét thủ công với dây cáp USB 1 mét
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Camera kỹ thuật số USB độ phân giải cao 12MB
• Ứng dụng: quan sát vi mô, thị giác máy (machine vision), nghiên cứu, giáo dục STEM, kiểm tra công nghiệp
• Kiểu lắp đặt: gắn cố định hoặc tích hợp hệ quang học
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu
• Độ phân giải tối đa: 12 Megapixel (khoảng 4000 × 3000)
• Kích thước cảm biến: xấp xỉ 1/2.3”
• Kích thước điểm ảnh: ~1.5 µm
• Kiểu quét: Rolling shutter
• Độ sâu màu: 10–12 bit
3. Hiệu năng hình ảnh
• Tốc độ khung hình (ước tính):
• 12MP: ~15–20 fps
• 1080p: ~30 fps
• 720p: ~30–60 fps
• Độ nhạy sáng: tốt trong điều kiện ánh sáng trung bình
• Dải tương phản động: ~65–70 dB
• SNR: ≥ 35 dB
• Hỗ trợ:
• Tự động cân bằng trắng (AWB)
• Tự động/phơi sáng thủ công (AE)
4. Ống kính
• Chuẩn ngàm: M12 (S-mount)
• Tiêu cự: ~1.7 mm (góc siêu rộng)
• Góc nhìn: lên đến ~160°–170° (tùy cấu hình)
• Đặc tính: ống kính góc rộng, có biến dạng hình học (fisheye nhẹ)
• Lấy nét: cố định hoặc chỉnh tay
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Chuẩn điều khiển: UVC (USB Video Class)
• Điều chỉnh:
• Exposure (Auto/Manual)
• Gain
• White balance
• Brightness / Contrast / Saturation
• Hỗ trợ ROI
• Xử lý cơ bản: giảm nhiễu, tăng độ nét
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: USB 2.0
• Plug-and-play, không cần driver riêng
• Hệ điều hành hỗ trợ:
• Windows
• Linux
• macOS
• Tương thích:
• OpenCV
• Python, C/C++
• LabVIEW
• Phần mềm camera tiêu chuẩn
7. Nguồn điện
• Nguồn cấp: qua USB
• Điện áp: 5V DC
• Công suất tiêu thụ: < 2.5 W
8. Kích thước và cơ khí
• Kích thước: ~38 mm × 38 mm
• Trọng lượng: ~20–50 g
• Có lỗ bắt vít tiêu chuẩn
• Thiết kế module PCB, dễ tích hợp
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng:
• MJPEG
• YUY2
• Hỗ trợ nhiều độ phân giải đầu ra
• Streaming thời gian thực qua USB
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C
•Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến 70°C
• Độ ẩm: < 90% RH (không ngưng tụ)
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Tuân thủ chuẩn USB UVC
• Tương thích RoHS
• Thiết kế cho hoạt động liên tục
• Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ

	3
	Camera 12MP nhìn đêm dùng với cổng USB, lấy nét thủ công H110 không méo, 8 đèn LED trắng hỗ trợ, khung kim loại với dây cáp USB 3 mét
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Camera kỹ thuật số USB độ phân giải cao 12MB
• Ứng dụng: quan sát vi mô, thị giác máy (machine vision), nghiên cứu, giáo dục STEM, kiểm tra công nghiệp
• Kiểu lắp đặt: gắn cố định hoặc tích hợp hệ quang học
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu
• Độ phân giải tối đa: 12 Megapixel (khoảng 4000 × 3000)
• Kích thước cảm biến: ~1/2.3”
• Kích thước điểm ảnh: ~1.5 µm
• Kiểu quét: Rolling shutter
• Độ sâu màu: 10–12 bit
3. Hiệu năng hình ảnh
•  Tốc độ khung hình (ước tính):
• 12MP: ~15–20 fps
• 1080p: ~30 fps
• 720p: ~30–60 fps
• Độ nhạy sáng: phù hợp ánh sáng trung bình
• Dải tương phản động: ~65–70 dB
• SNR: ≥ 35 dB
• Hỗ trợ:
• Cân bằng trắng tự động (AWB)
• Phơi sáng tự động/thủ công (AE)
4. Ống kính
• Chuẩn ngàm: M12 (S-mount)
• Tiêu cự: ~2.8 mm (góc rộng)
• Góc nhìn: khoảng ~100°–110°
• Đặc tính: góc rộng, độ méo thấp hơn so với lens siêu rộng
• Lấy nét: cố định hoặc chỉnh tay
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Chuẩn điều khiển: UVC
• Điều chỉnh:
• Exposure
• Gain
• White balance
• Brightness / Contrast / Saturation
• Hỗ trợ ROI
• Xử lý cơ bản: giảm nhiễu, tăng độ nét
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: USB 2.0
• Plug-and-play
• Tương thích:
• Windows / Linux / macOS
• OpenCV, Python, C/C++
• LabVIEW
7. Nguồn điện
• Nguồn cấp: qua USB
• Điện áp: 5V DC
• Công suất: < 2.5 W
8. Kích thước và cơ khí
• Kích thước: ~38 mm × 38 mm
• Trọng lượng: ~20–50 g
• Có lỗ bắt vít tiêu chuẩn
• Thiết kế module dễ tích hợp
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng:
• MJPEG
• YUY2
• Hỗ trợ nhiều mức độ phân giải
• Streaming thời gian thực
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ: 0°C đến 50°C
• Lưu trữ: -20°C đến 70°C
• Độ ẩm: < 90% RH
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Chuẩn USB UVC
• Tuân thủ RoHS
• Thiết kế cho hoạt động liên tục
• Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ
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	Camera 1.3MP dùng cổng USB ống kính phóng to quang thủ công M12 2.8-12mm, vỏ kim loại, dây USB dài 3 mét
	1. Thông tin chung
• Thiết bị là camera số độ nhạy sáng cao (low-light), tối ưu cho môi trường ánh sáng yếu
• Phù hợp cho: giám sát, ATM/kiosk, thị giác máy cơ bản, nhận dạng biển số, hệ thống nhúng
• Cung cấp hình ảnh ổn định trong điều kiện ánh sáng rất thấp (~0.01 lux)
• Thiết kế module nhỏ gọn, dễ tích hợp hệ thống công nghiệp và tự động hóa
• Hỗ trợ truyền dữ liệu thời gian thực qua giao diện USB tiêu chuẩn
• Không yêu cầu phần cứng xử lý chuyên dụng
• Tương thích đa nền tảng, phù hợp triển khai chi phí thấp
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu Aptina AR0130
• Độ phân giải tối đa: 1.3 Megapixel (1280 × 960)
• Kích thước cảm biến: 1/3 inch
• Kích thước điểm ảnh: 3.75 µm
• Kiểu quét: Rolling shutter
• Độ nhạy phổ: vùng ánh sáng khả kiến
3. Hiệu năng hình ảnh
• Tốc độ khung hình:
• 1280 × 960: ~15 fps (MJPEG), ~9 fps (YUY2)
• 1280 × 720: ~30 fps
• Độ nhạy sáng tối thiểu: ~0.01 lux
• Dải tương phản động: ~80–85 dB
• Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): ~40–45 dB
• Hiệu năng nổi bật trong môi trường ánh sáng yếu
4. Ống kính
• Loại: ống kính varifocal (zoom tay)
• Tiêu cự: 2.8 – 12 mm
• Điều chỉnh:
• Zoom (góc nhìn)
• Focus (lấy nét)
• Góc nhìn: thay đổi theo tiêu cự (~30°–100°)
• Phù hợp các ứng dụng cần điều chỉnh vùng quan sát linh hoạt
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Chuẩn điều khiển: USB Video Class (UVC)
• Hỗ trợ:
• Tự động phơi sáng (AEC)
• Tự động gain (AGC)
• Tự động cân bằng trắng (AWB)
• Điều chỉnh thủ công:
• Brightness / Contrast / Saturation
• Hue / Sharpness / Gamma
• Exposure, Gain
• Hỗ trợ bù sáng nền (Backlight compensation)
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: USB 2.0 High Speed
• Plug-and-play, không cần driver
• Hỗ trợ:
• Windows, Linux, macOS
• Android
• Raspberry Pi
• OpenCV, Python
7. Nguồn điện
• Điện áp: 5V DC (qua USB)
• Dòng tiêu thụ: ~100–160 mA
• Công suất thấp, phù hợp hệ nhúng
8. Kích thước và cơ khí
• Kích thước board: ~41 × 41 mm
• Tùy chọn: 32 × 32 mm / 38 × 38 mm
• Thiết kế module, dễ tích hợp
• Có lỗ bắt vít tiêu chuẩn
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng:
• MJPEG
• YUY2 (YUYV)
• Hỗ trợ nhiều độ phân giải từ 160 × 120 đến 1280 × 960
• Streaming thời gian thực
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 70°C
• Độ ẩm: < 90% RH (không ngưng tụ)
• Phù hợp môi trường công nghiệp nhẹ
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Tuân thủ chuẩn UVC
• Chứng nhận: CE, FCC
• Tuân thủ RoHS
• Thiết kế cho hoạt động liên tục
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	Ống kính dòng UC 4mm
	1. Thông tin chung
• Vision Lens
• Cấu hình: Tiêu cự cố định (Fixed Focal Length)
• Dòng sản phẩm: Hiệu năng cao (UC – Ultra Compact / High Resolution)
• Ứng dụng:
• Thị giác máy độ phân giải cao
• Đo lường chính xác
• Hệ quang phổ và imaging khoa học
2. Thông số quang học chính
• Tiêu cự: ~4 mm
• Khẩu độ: F/2.8 – F/16 (điều chỉnh được)
• Định dạng cảm biến hỗ trợ: Tối đa ~2/3” hoặc lớn hơn (tùy thiết kế)
• Độ phân giải hỗ trợ:
• Phù hợp cảm biến ≥ 5 MP (pixel nhỏ)
• Góc nhìn: Rộng (wide-angle)
• Lấy nét: Thủ công, từ gần đến vô cực
3. Dải bước sóng hoạt động
• Dải phổ: 400 – 700 nm (VIS)
• Có thể hoạt động đến ~800 nm (cận IR) với suy giảm nhẹ
• Phiên bản có thể tối ưu cho VIS hoặc VIS-NIR
4. Kích thước và hình học
• Ngàm: C-Mount (1”-32 UN)
• Đường kính ngoài: ~30 – 35 mm
• Chiều dài: ~35 – 50 mm
• Khối lượng: ~100 – 200 g
• Thiết kế: Nhiều thấu kính (multi-element, hiệu chỉnh cao)
5. Đặc tính quang học
• Độ méo ảnh (Distortion): Thấp (đã hiệu chỉnh)
• Độ sắc nét: Cao trên toàn trường ảnh (edge-to-edge)
• Độ tương phản (MTF): Cao, phù hợp cảm biến pixel nhỏ
• Quang sai màu (Chromatic aberration): Được hiệu chỉnh tốt
• Vignetting: Giảm thiểu so với lens góc rộng thông thường
• Lớp phủ: Multi-layer anti-reflection coating
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích trực tiếp với camera C-Mount
• Có vòng chỉnh:
• Focus (lấy nét)
• Iris (khẩu độ)
•  Có cơ chế khóa (lock screw) chống lệch sau khi chỉnh
• Phù hợp tích hợp với:
• Camera CMOS/CCD độ phân giải cao (ví dụ Thorlabs CS165CU/M)
• Hệ đo chính xác, hệ quang phổ imaging
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Môi trường:
• Phòng thí nghiệm / công nghiệp nhẹ
• Tránh rung động và bụi bẩn cao
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Thiết kế công nghiệp, độ ổn định cơ học cao
• Vỏ kim loại, chống biến dạng
• Tuổi thọ cơ học cao với vòng chỉnh chính xác
• Hiệu năng quang học ổn định lâu dài

9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Nắp bảo vệ trước/sau
• Tài liệu kỹ thuật
• (Tùy chọn) filter ren trước, spacer
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Lỗi quang học (mờ, sai lệch bất thường)
• Lỗi cơ khí (focus/iris)
• Không bao gồm:
• Trầy xước thấu kính
• Hư hỏng do va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Độ phân giải cao → phù hợp cảm biến pixel nhỏ, hệ imaging chính xác
• Độ méo thấp → rất phù hợp đo lường (metrology)
• Hiệu năng vượt trội so với lens tiêu chuẩn cùng tiêu cự
• Góc rộng nhưng vẫn giữ chất lượng ảnh tốt toàn khung
• Tối ưu cho hệ quang học yêu cầu cao (spectral imaging, machine vision)
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	Camera màu dùng chuẩn USB3 dòng Blackfly S
	1. Thông tin chung
 • Thiết bị là camera công nghiệp hiệu năng cao chuẩn USB3, tối ưu cho thị giác máy và đo lường chính xác
 • Phù hợp cho: tự động hóa, kiểm tra chất lượng, phân tích hình ảnh tốc độ cao, nghiên cứu khoa học
 • Cung cấp hình ảnh màu chất lượng cao với độ ổn định và độ tin cậy cao
 • Thiết kế nhỏ gọn chuẩn công nghiệp, dễ tích hợp hệ thống
 • Hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao qua USB3, đáp ứng ứng dụng thời gian thực
 • Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp liên tục
2. Cảm biến hình ảnh
 • Loại cảm biến: CMOS màu (Sony Pregius hoặc tương đương)
 • Độ phân giải tối đa: ~1.6 Megapixel (1440 × 1080)
 • Kích thước cảm biến: ~1/2.9”
 • Kích thước điểm ảnh: ~3.45 µm
 • Kiểu quét: Global shutter
 • Độ sâu màu: 12 bit
3. Hiệu năng hình ảnh
 • Tốc độ khung hình:
 • Lên đến ~200 fps tại full resolution (tùy cấu hình)
 • Dải tương phản động: ~70 dB
 • SNR: cao, phù hợp ứng dụng công nghiệp
 • Độ nhạy sáng: tốt trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn
 • Ưu điểm:  Không méo hình khi vật chuyển động nhanh
 • Phù hợp hệ thống tốc độ cao
4. Ống kính
 • Chuẩn ngàm: C-mount
 • Tương thích đa dạng ống kính công nghiệp
 • Hỗ trợ hệ quang học chính xác
 • Lấy nét phụ thuộc ống kính sử dụng
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
 • Chuẩn điều khiển: GenICam
 • Hỗ trợ:
 • Exposure (Auto/Manual)
 • Gain
 • Gamma
 • White balance
 • Tính năng nâng cao:
 • ROI (Region of Interest)
 • Binning / Decimation
 • Hỗ trợ trigger:
 • Hardware trigger
 • Software trigger
 • Đồng bộ với hệ thống ngoài
6. Kết nối và tương thích
 • Giao tiếp: USB 3.0 (SuperSpeed)
 • Plug-and-play, băng thông cao
 • Tương thích:
 • Windows, Linux
 • SDK chính hãng
 • OpenCV, Halcon, LabVIEW
 • Tích hợp dễ dàng trong hệ thống vision
7. Nguồn điện
 • Nguồn cấp qua USB 3.0 hoặc nguồn ngoài
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất tiêu thụ: thấp
8. Kích thước và cơ khí
 • Thiết kế dạng compact công nghiệp
 • Vỏ kim loại chắc chắn
 • Kích thước nhỏ gọn (~29 × 29 mm)
 • Hỗ trợ lắp đặt tiêu chuẩn (tripod / bracket)
 • Tản nhiệt thụ động
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
 • Định dạng:
 • RAW (Bayer)
 • RGB
 • Mono (tùy cấu hình)
 • Truyền dữ liệu không nén
 • Streaming thời gian thực tốc độ cao
10. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: ~0°C đến 50°C
 • Độ ẩm: < 90% RH (không ngưng tụ)
 • Phù hợp môi trường công nghiệp
11. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Tuân thủ USB3 Vision, GenICam
 • Chứng nhận CE, FCC, RoHS
 • Thiết kế cho hoạt động 24/7
 • Độ bền cao trong môi trường công nghiệp
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	Ống kính dòng HP 8mm, 1.1 inch 
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Ống kính máy ảnh công nghiệp (Machine Vision Lens)
• Cấu hình: Tiêu cự cố định 8mm (Fixed Focal Length)
• Dòng sản phẩm: Hiệu năng cao (HP – High Performance)
• Ứng dụng:
• Thị giác máy (machine vision)
• Đo lường chính xác (metrology)
• Imaging khoa học, quang phổ
2. Thông số quang học chính
• Tiêu cự: 8 mm
• Khẩu độ: F/1.8 – F/16 (điều chỉnh được)
• Định dạng cảm biến: Tối đa 1.1 inch
• Image circle: ~17.6 mm
• Độ phân giải hỗ trợ:
• Lên đến ~20 MP (pixel ~1.85 µm)
• Góc nhìn ngang: ~83 – 84° (với sensor 1.1”)
• Khoảng cách làm việc: ~100 mm đến vô cực
3. Dải bước sóng hoạt động
• Dải phổ: 400 – 700 nm (VIS)
• Có thể mở rộng đến ~800 nm (cận IR) với suy giảm hiệu suất
• Phù hợp ánh sáng trắng, LED, hệ đo phổ
4. Kích thước và hình học
• Ngàm: C-Mount (1”-32 UN)
• Đường kính ngoài: ~70 mm
• Chiều dài: ~80 – 90 mm
• Khối lượng: ~300 – 350 g
• Cấu trúc: Nhiều thấu kính (multi-element, hiệu chỉnh cao)
5. Đặc tính quang học
• Độ méo ảnh (Distortion): **~ -2% (thấp với góc rộng)**
• Độ sắc nét: Cao trên toàn trường ảnh
• MTF: Cao, phù hợp cảm biến pixel nhỏ
• Quang sai màu: Được hiệu chỉnh tốt
• Độ chiếu sáng: Đồng đều
• Lớp phủ: Multi-layer anti-reflection coating
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích trực tiếp với camera C-Mount
• Có vòng chỉnh:
• Focus (lấy nét)
• Iris (khẩu độ)
• Có cơ chế khóa:
• Khóa focus và khẩu độ chống lệch
• Có ren filter phía trước (cần adapter)
• Tích hợp tốt với:
• Camera CMOS/CCD độ phân giải cao (ví dụ Thorlabs CS165CU/M)
• Hệ quang phổ imaging
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C (khuyến nghị)
• Nhiệt độ lưu trữ: -20 – 60°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Môi trường:
• Công nghiệp / phòng thí nghiệm
• Chịu rung và điều kiện vận hành liên tục
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Thiết kế cho môi trường tự động hóa (factory automation)
• Vỏ kim loại chắc chắn
• Độ ổn định cơ học cao (có khóa cơ khí)
• Tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường (RoHS, REACH hoặc tương đương)
• Tuổi thọ dài, ổn định quang học lâu dài
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Nắp bảo vệ trước/sau
• Tài liệu kỹ thuật
• Adapter gắn filter
• Spacer / extension tube (tùy ứng dụng)
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Lỗi quang học (độ phân giải, méo bất thường)
• Lỗi cơ khí (focus/iris)
• Không bao gồm:
• Trầy xước thấu kính
• Hư hỏng do va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Hỗ trợ sensor lớn 1.1” + độ phân giải cao (~20 MP)
• Khẩu độ lớn → thu sáng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu
• Độ méo thấp → phù hợp đo lường chính xác
• Độ sắc nét cao toàn trường → tối ưu cho imaging và spectrometer
• Cơ chế khóa cơ khí → đảm bảo ổn định lâu dài trong môi trường công nghiệp
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	Camera màu dùng chuẩn USB3
	1. Thông tin chung
• Thiết bị là camera công nghiệp hiệu năng cao, tối ưu cho thị giác máy chính xác và hệ thống đo lường quang học
• Phù hợp cho: tự động hóa, kiểm tra chất lượng, phân tích hình ảnh tốc độ cao, nghiên cứu khoa học
• Cung cấp hình ảnh màu chất lượng cao với độ ổn định và độ tin cậy cao
• Thiết kế chuẩn công nghiệp, hỗ trợ tích hợp hệ thống quy mô lớn
• Hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu thời gian thực
• Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp liên tục
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu (Sony Pregius thế hệ 2)
• Model cảm biến: IMX392 hoặc tương đương
• Độ phân giải tối đa: ~2.3 Megapixel (1920 × 1200)
• Kích thước cảm biến: 1/2.3”
• Kích thước điểm ảnh: 3.45 µm
• Kiểu quét: Global shutter (không méo chuyển động)
• Độ sâu màu: 12 bit
3. Hiệu năng hình ảnh
• Tốc độ khung hình:
• Tối đa ~50–60 fps tại full resolution
• Dải tương phản động: ~70 dB
• SNR: cao, tối ưu cho ứng dụng công nghiệp
• Độ nhạy sáng: tốt trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn công nghiệp
• Ưu điểm chính:
• Không bị rolling shutter distortion
• Hiệu năng ổn định trong ứng dụng tốc độ cao
4. Ống kính
• Chuẩn ngàm: C-mount
• Hỗ trợ nhiều loại ống kính công nghiệp
• Tương thích hệ quang học chính xác cao
• Khoảng lấy nét: phụ thuộc ống kính sử dụng
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Chuẩn giao tiếp điều khiển: GenICam / GenTL
• Hỗ trợ:
• Exposure (Auto/Manual)
• Gain
• Gamma
• White balance
• Hỗ trợ trigger:
• Hardware trigger
• Software trigger
• Đồng bộ hóa với hệ thống ngoài
• ROI và binning (tùy cấu hình)
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: GigE Vision (Ethernet công nghiệp)
• Hỗ trợ truyền xa (lên đến 100 m qua cáp mạng)
• Tương thích:
• Windows, Linux
• SDK của hãng
• OpenCV, Halcon, LabVIEW
• Tích hợp dễ dàng trong hệ thống vision công nghiệp
7. Nguồn điện
• Nguồn cấp: PoE (Power over Ethernet) hoặc nguồn ngoài
• Điện áp: ~12–24V DC (tùy cấu hình)
• Công suất tiêu thụ: thấp, tối ưu cho hệ thống công nghiệp
8. Kích thước và cơ khí
• Chuẩn form factor: compact công nghiệp
• Vỏ kim loại chắc chắn
• Hỗ trợ gắn rail hoặc bracket
• Tản nhiệt thụ động, không cần quạt
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng:
• RAW
• RGB
• Mono (tùy chế độ)
• Chuẩn truyền: GigE Vision
• Hỗ trợ truyền dữ liệu không nén (high fidelity)
• Streaming thời gian thực
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: ~0°C đến 50°C
• Độ ẩm: < 90% RH (không ngưng tụ)
• Thiết kế cho môi trường công nghiệp
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Tuân thủ GigE Vision, GenICam
• Chứng nhận CE, FCC, RoHS
• Thiết kế công nghiệp, tuổi thọ cao
• Hoạt động ổn định 24/7
12. Phụ kiện đi kèm
• Tài liệu kỹ thuật
• Cáp Ethernet (tùy cấu hình)
• Phần mềm SDK và driver
13. Yêu cầu bảo hành
• Bảo hành tối thiểu 12 tháng
• Hỗ trợ kỹ thuật chính hãng
• Hỗ trợ tích hợp hệ thống vision
14. Ưu điểm nổi bật
• Global shutter → không méo hình khi vật chuyển động nhanh
• Sensor Sony Pregius → chất lượng hình ảnh công nghiệp cao
• Giao tiếp GigE Vision → truyền xa, ổn định, phù hợp dây chuyền sản xuất
• Hỗ trợ trigger → đồng bộ hệ thống đo lường
• Độ bền cao → vận hành liên tục 24/7
• Tương thích hệ sinh thái machine vision chuyên nghiệp
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	Raspbery PI AI camera - cảm biến thị giác thông minh IMX500 12MP hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
• Thiết bị là camera thông minh tích hợp xử lý AI tại cảm biến (edge AI)
• Tối ưu cho các ứng dụng: thị giác máy thông minh, nhận dạng đối tượng, IoT, robot, giáo dục STEM
• Có khả năng xử lý suy luận AI trực tiếp trên cảm biến, giảm tải cho CPU/GPU hệ thống
• Thiết kế nhỏ gọn, chuyên dụng cho hệ sinh thái nhúng và máy tính nhúng
• Hỗ trợ tích hợp trực tiếp với các hệ thống điều khiển và tự động hóa
• Phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực với độ trễ thấp
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu tích hợp AI (Sony IMX500)
• Độ phân giải tối đa: 12.3 Megapixel (4056 × 3040)
• Kích thước cảm biến: ~1/2.3”
• Kích thước điểm ảnh: ~1.55 µm
• Kiểu quét: Rolling shutter
• Tích hợp bộ xử lý AI trực tiếp trên cảm biến
3. Hiệu năng hình ảnh
• Hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải cao 12MP
• Tốc độ khung hình:
• Full resolution: ~10–15 fps
• 1080p: ~30 fps
• Dải tương phản động: cao, tối ưu cho nhận dạng
• Hiệu năng nổi bật:
• Xử lý AI thời gian thực tại cảm biến
• Giảm băng thông truyền dữ liệu nhờ xử lý tại nguồn
4. Ống kính
• Chuẩn ngàm: M12 hoặc module tích hợp sẵn
• Tiêu cự: tùy cấu hình (thường ~4–8 mm)
• Góc nhìn: trung bình (~70°–90°)
• Hỗ trợ thay thế hoặc tùy chọn theo ứng dụng
• Lấy nét: cố định hoặc chỉnh tay
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Hỗ trợ pipeline xử lý hình ảnh tích hợp
• Điều chỉnh:
• Exposure
• Gain
• White balance
• Tích hợp AI:
• Nhận dạng đối tượng (object detection)
• Phân loại hình ảnh (classification)
• Theo dõi (tracking)
• Hỗ trợ triển khai mô hình AI tùy chỉnh
• Tương thích framework:
• TensorFlow Lite
• ONNX (qua chuyển đổi)
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: CSI (Camera Serial Interface)
• Tương thích trực tiếp:
• Raspberry Pi
• Hệ thống Linux nhúng
• Hỗ trợ thư viện:
• libcamera
• OpenCV
• Tích hợp dễ dàng trong hệ thống AI edge
7. Nguồn điện
• Nguồn cấp qua cổng CSI từ bo mạch chủ
• Điện áp: 3.3V / 5V (tùy hệ thống)
• Công suất tiêu thụ: thấp, tối ưu cho edge device
8. Kích thước và cơ khí
• Thiết kế module nhỏ gọn
• Kích thước phù hợp chuẩn camera Raspberry Pi
• Trọng lượng nhẹ
• Dễ tích hợp vào robot, thiết bị IoT
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng:
• RAW
• RGB
• Metadata AI (bounding box, classification…)
• Hỗ trợ xuất:
• Ảnh đầy đủ
• Kết quả AI (metadata)
• Tối ưu băng thông nhờ xử lý tại cảm biến
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: ~0°C đến 50°C
• Độ ẩm: < 90% RH
• Phù hợp môi trường phòng thí nghiệm và nhúng
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Tuân thủ tiêu chuẩn điện tử nhúng
• Thiết kế tối ưu cho hoạt động liên tục
• Tương thích hệ sinh thái Raspberry Pi
12. Phụ kiện đi kèm
• Cáp CSI ribbon
• Module camera hoàn chỉnh
• Tài liệu hướng dẫn
13. Yêu cầu bảo hành
• Bảo hành tối thiểu 12 tháng
• Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp AI
• Cập nhật phần mềm và firmware
14. Ưu điểm nổi bật
• AI tích hợp ngay trên cảm biến (IMX500) → giảm tải hệ thống
• Xử lý thời gian thực với độ trễ thấp
• Giảm băng thông truyền dữ liệu (chỉ gửi metadata khi cần)
• Phù hợp hệ thống edge AI, IoT, robot
• Tương thích mạnh với Raspberry Pi và hệ sinh thái mã nguồn mở
• Linh hoạt triển khai mô hình AI tùy chỉnh
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	Mảnh vi nhựa (10-100 micro mét), màu xanh dương, loại nhựa Polystyrene, loại Easy MP 30 mL hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Tên vật liệu: Mảnh vi nhựa (Microplastic fragments) loại PS màu xanh dương
 • Dạng mẫu: Huyền phù lỏng trong chai tự định liều
 • Thể tích: 30 mL
 • Ứng dụng: Vật liệu chuẩn tham chiếu phục vụ nghiên cứu vi nhựa, hiệu chuẩn phương pháp phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC)
2. Đặc tính vật lý – hóa học
 • Loại polymer: Polystyrene (PS)
 • Màu sắc: Xanh dương (blue)
 • Hình dạng hạt: Mảnh (fragments), hình dạng không đồng nhất, tương tự vi nhựa môi trường
 • Kích thước hạt danh định: 10 – 100 µm  
 • Khối lượng riêng (ρ): 1.03 – 1.05 g/cm³  
3. Đặc tính phân bố và nồng độ
 • Dải nồng độ hạt điển hình: 1.000 – 5.000 hạt/mL (có thể tùy chỉnh)  
 • Độ đồng nhất mẫu: RSD < 20% (đảm bảo độ lặp lại giữa các lần lấy mẫu)  
 • Phân bố kích thước: Được xác định bằng phân tích ảnh vi mô (CADFLI)
4. Phương pháp chế tạo
 • Sản xuất bằng nghiền lạnh (cryomilling) từ vật liệu nhựa ban đầu
 • Sau đó rây phân cấp kích thước nhiều bước (≥1000 µm → 5 µm)  
 • Đảm bảo phân bố kích thước thực tế, gần với vi nhựa môi trường
5. Dạng đóng gói và dung môi
 • Dạng cung cấp:
 • Huyền phù trong:
 • Ethanol 95%
 • Hoặc nước + ethanol 20% + Tween 20 (0.05%)  
 • Chai chứa: Chai thủy tinh 30 mL có pipet tích hợp (~1 mL) giúp định lượng chính xác  
6. Đặc tính bảo quản
 • Dung môi ethanol 95%:
 • Bảo quản lạnh (3–8°C), ổn định lâu dài
 • Dung môi nước + ethanol + Tween:
 • Bảo quản nhiệt độ phòng, tối đa ~12 tháng
 • Lưu ý: Hạt màu có thể suy giảm màu theo thời gian, khuyến nghị sử dụng trong vòng ~6 tháng  
7. Tài liệu kèm theo
 • Certificate of Analysis (COA) cho từng lô, bao gồm:
 • Thành phần polymer
 • Phân bố kích thước
 • Số lượng hạt/mL
 • Dữ liệu thô và ảnh vi mô  
8. Ứng dụng tiêu biểu
 • Hiệu chuẩn thiết bị phân tích vi nhựa (FTIR, Raman, microscopy)
 • Đánh giá hiệu suất thu hồi mẫu
 • Phát triển và kiểm chứng phương pháp phân tích
 • Nghiên cứu môi trường và kiểm soát chất lượng
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	Mảnh vi nhựa (10-100 micro mét), màu xanh nước biển, loại nhựa polyethylene, loại Easy MP 30 mL hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Tên vật liệu: Mảnh vi nhựa (Microplastic fragments) loại PE màu xanh nước biển
 • Dạng mẫu: Huyền phù lỏng trong chai tự định liều
 • Thể tích: 30 mL
 • Ứng dụng: Vật liệu chuẩn tham chiếu phục vụ nghiên cứu vi nhựa, hiệu chuẩn phương pháp phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC)
2. Đặc tính vật lý – hóa học
 • Loại polymer: Polyethylene (PE)
 • Màu sắc: Xanh nước biển (blue)
 • Hình dạng hạt: Mảnh (fragments), hình dạng không đồng nhất, mô phỏng vi nhựa môi trường
 • Kích thước hạt danh định: 10 – 100 µm
 • Khối lượng riêng (ρ): 0.91 – 0.97 g/cm³
3. Đặc tính phân bố và nồng độ
 • Dải nồng độ hạt điển hình: 1.000 – 5.000 hạt/mL (có thể tùy chỉnh theo lô sản xuất)
 • Độ đồng nhất mẫu: RSD < 20%
 • Phân bố kích thước: Được xác định bằng phân tích ảnh vi mô (CADFLI hoặc tương đương)
4. Phương pháp chế tạo
 • Sản xuất bằng nghiền lạnh (cryomilling) từ vật liệu polyethylene nguyên sinh
 • Phân loại kích thước bằng hệ thống rây nhiều cấp
 • Tạo phân bố kích thước gần với vi nhựa trong môi trường thực tế
5. Dạng đóng gói và dung môi
 • Dạng cung cấp:
 • Huyền phù trong:
 • Ethanol 95%
 • Hoặc nước + ethanol (~20%) + chất hoạt động bề mặt (Tween 20 ~0.05%)
 • Chai chứa: Chai thủy tinh 30 mL, tích hợp pipet (~1 mL) để lấy mẫu chính xác
6. Điều kiện bảo quản
 • Dung môi ethanol 95%:
 • Bảo quản ở 3–8°C, ổn định dài hạn
 • Dung môi nước + ethanol + surfactant:
 • Bảo quản nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng khoảng 12 tháng
 • Lưu ý: Màu sắc hạt có thể suy giảm theo thời gian; khuyến nghị sử dụng trong vòng 6 tháng để đảm bảo nhận diện quang học
7. Tài liệu kèm theo
 • Certificate of Analysis (COA) cho từng lô, bao gồm:
 • Loại polymer (PE)
 • Phân bố kích thước hạt
 • Số lượng hạt trên mỗi mL
 • Ảnh hiển vi và dữ liệu đặc trưng
8. Ứng dụng tiêu biểu
 • Hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị phân tích vi nhựa (FTIR, Raman, kính hiển vi)
 • Đánh giá hiệu suất thu hồi mẫu trong quy trình tách chiết
 • Phát triển và xác nhận phương pháp phân tích vi nhựa
 • Nghiên cứu môi trường nước, đất và sinh học
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	Mảnh vi nhựa (10-100 micro mét), màu xanh dương, loại nhựa polyethylene, loại Easy MP 30 mL hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Tên vật liệu: Mảnh vi nhựa (Microplastic fragments) loại PE màu xanh dương
 • Dạng mẫu: Huyền phù lỏng trong chai tự định liều
 • Thể tích: 30 mL
 • Ứng dụng: Vật liệu chuẩn tham chiếu phục vụ nghiên cứu vi nhựa, hiệu chuẩn phương pháp phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC)
2. Đặc tính vật lý – hóa học
 • Loại polymer: Polyethylene (PE)
 • Màu sắc: Xanh dương (green)
 • Hình dạng hạt: Mảnh (fragments), hình dạng không đồng nhất, mô phỏng vi nhựa môi trường
 • Kích thước hạt danh định: 10 – 100 µm
 • Khối lượng riêng (ρ): 0.91 – 0.97 g/cm³
3. Đặc tính phân bố và nồng độ
 • Dải nồng độ hạt điển hình: 1.000 – 5.000 hạt/mL (có thể tùy chỉnh theo lô sản xuất)
 • Độ đồng nhất mẫu: RSD < 20%
 • Phân bố kích thước: Được xác định bằng phân tích ảnh vi mô (CADFLI hoặc tương đương)
4. Phương pháp chế tạo
 • Sản xuất bằng nghiền lạnh (cryomilling) từ vật liệu polyethylene nguyên sinh
 • Phân loại kích thước bằng hệ thống rây nhiều cấp
 • Tạo phân bố kích thước gần với vi nhựa trong môi trường thực tế
5. Dạng đóng gói và dung môi
 • Dạng cung cấp:
 • Huyền phù trong:
 • Ethanol 95%
 • Hoặc nước + ethanol (~20%) + chất hoạt động bề mặt (Tween 20 ~0.05%)
 • Chai chứa: Chai thủy tinh 30 mL, tích hợp pipet (~1 mL) để lấy mẫu chính xác
6. Điều kiện bảo quản
 • Dung môi ethanol 95%:
 • Bảo quản ở 3–8°C, ổn định dài hạn
 • Dung môi nước + ethanol + surfactant:
 • Bảo quản nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng khoảng 12 tháng
 • Lưu ý: Màu sắc hạt có thể suy giảm theo thời gian; khuyến nghị sử dụng trong vòng 6 tháng để đảm bảo nhận diện quang học
7. Tài liệu kèm theo
 • Certificate of Analysis (COA) cho từng lô, bao gồm:
 • Loại polymer (PE)
 • Phân bố kích thước hạt
 • Số lượng hạt trên mỗi mL
 • Ảnh hiển vi và dữ liệu đặc trưng
8. Ứng dụng tiêu biểu
 • Hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị phân tích vi nhựa (FTIR, Raman, kính hiển vi)
 • Đánh giá hiệu suất thu hồi mẫu trong quy trình tách chiết
 • Phát triển và xác nhận phương pháp phân tích vi nhựa
 • Nghiên cứu môi trường nước, đất và sinh học
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	Mảnh vi nhựa (10-100 micro mét), màu đỏ, loại nhựa polyethylene, loại Easy MP 30 mL hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Tên vật liệu: Mảnh vi nhựa (Microplastic fragments) loại PE màu đỏ 
 • Dạng mẫu: Huyền phù lỏng trong chai tự định liều
 • Thể tích: 30 mL
 • Ứng dụng: Vật liệu chuẩn tham chiếu phục vụ nghiên cứu vi nhựa, hiệu chuẩn phương pháp phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC)
2. Đặc tính vật lý – hóa học
 • Loại polymer: Polyethylene (PE)
 • Màu sắc: Xanh đỏ (RED)
 • Hình dạng hạt: Mảnh (fragments), hình dạng không đồng nhất, mô phỏng vi nhựa môi trường
 • Kích thước hạt danh định: 10 – 100 µm
 • Khối lượng riêng (ρ): 0.91 – 0.97 g/cm³
3. Đặc tính phân bố và nồng độ
 • Dải nồng độ hạt điển hình: 1.000 – 5.000 hạt/mL (có thể tùy chỉnh theo lô sản xuất)
 • Độ đồng nhất mẫu: RSD < 20%
 • Phân bố kích thước: Được xác định bằng phân tích ảnh vi mô (CADFLI hoặc tương đương)
4. Phương pháp chế tạo
 • Sản xuất bằng nghiền lạnh (cryomilling) từ vật liệu polyethylene nguyên sinh
 • Phân loại kích thước bằng hệ thống rây nhiều cấp
 • Tạo phân bố kích thước gần với vi nhựa trong môi trường thực tế
5. Dạng đóng gói và dung môi
 • Dạng cung cấp:
 • Huyền phù trong:
 • Ethanol 95%
 • Hoặc nước + ethanol (~20%) + chất hoạt động bề mặt (Tween 20 ~0.05%)
 • Chai chứa: Chai thủy tinh 30 mL, tích hợp pipet (~1 mL) để lấy mẫu chính xác
6. Điều kiện bảo quản
 • Dung môi ethanol 95%:
 • Bảo quản ở 3–8°C, ổn định dài hạn
 • Dung môi nước + ethanol + surfactant:
 • Bảo quản nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng khoảng 12 tháng
 • Lưu ý: Màu sắc hạt có thể suy giảm theo thời gian; khuyến nghị sử dụng trong vòng 6 tháng để đảm bảo nhận diện quang học
7. Tài liệu kèm theo
 • Certificate of Analysis (COA) cho từng lô, bao gồm:
 • Loại polymer (PE)
 • Phân bố kích thước hạt
 • Số lượng hạt trên mỗi mL
 • Ảnh hiển vi và dữ liệu đặc trưng
8. Ứng dụng tiêu biểu
 • Hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị phân tích vi nhựa (FTIR, Raman, kính hiển vi)
 • Đánh giá hiệu suất thu hồi mẫu trong quy trình tách chiết
 • Phát triển và xác nhận phương pháp phân tích vi nhựa
 • Nghiên cứu môi trường nước, đất và sinh học
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	Hạt vi nhựa (đường kính 40-60 micro mét), màu xanh nước biển, loại nhựa polyethylene, loại Easy MP 30 mL hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Tên vật liệu: hạt vi nhựa (Microplastic bead) loại PE màu xanh nước biển
 • Dạng mẫu: Huyền phù lỏng trong chai tự định liều
 • Thể tích: 30 mL
 • Ứng dụng: Vật liệu chuẩn tham chiếu phục vụ nghiên cứu vi nhựa, hiệu chuẩn phương pháp phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC)
2. Đặc tính vật lý – hóa học
 • Loại polymer: Polyethylene (PE)
 • Màu sắc: Xanh dương (blue)
 • Hình dạng hạt: hạt (bead), hình dạng không đồng nhất, mô phỏng vi nhựa môi trường
 • Kích thước hạt danh định: 40 – 60 µm
 • Khối lượng riêng (ρ): 0.91 – 0.97 g/cm³
3. Đặc tính phân bố và nồng độ
 • Dải nồng độ hạt điển hình: 1.000 – 5.000 hạt/mL (có thể tùy chỉnh theo lô sản xuất)
 • Độ đồng nhất mẫu: RSD < 20%
 • Phân bố kích thước: Được xác định bằng phân tích ảnh vi mô (CADFLI hoặc tương đương)
4. Phương pháp chế tạo
 • Sản xuất bằng nghiền lạnh (cryomilling) từ vật liệu polyethylene nguyên sinh
 • Phân loại kích thước bằng hệ thống rây nhiều cấp
 • Tạo phân bố kích thước gần với vi nhựa trong môi trường thực tế
5. Dạng đóng gói và dung môi
 • Dạng cung cấp:
 • Huyền phù trong:
 • Ethanol 95%
 • Hoặc nước + ethanol (~20%) + chất hoạt động bề mặt (Tween 20 ~0.05%)
 • Chai chứa: Chai thủy tinh 30 mL, tích hợp pipet (~1 mL) để lấy mẫu chính xác
6. Điều kiện bảo quản
 • Dung môi ethanol 95%:
 • Bảo quản ở 3–8°C, ổn định dài hạn
 • Dung môi nước + ethanol + surfactant:
 • Bảo quản nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng khoảng 12 tháng
 • Lưu ý: Màu sắc hạt có thể suy giảm theo thời gian; khuyến nghị sử dụng trong vòng 6 tháng để đảm bảo nhận diện quang học
7. Tài liệu kèm theo
 • Certificate of Analysis (COA) cho từng lô, bao gồm:
 • Loại polymer (PE)
 • Phân bố kích thước hạt
 • Số lượng hạt trên mỗi mL
 • Ảnh hiển vi và dữ liệu đặc trưng
8. Ứng dụng tiêu biểu
 • Hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị phân tích vi nhựa (FTIR, Raman, kính hiển vi)
 • Đánh giá hiệu suất thu hồi mẫu trong quy trình tách chiết
 • Phát triển và xác nhận phương pháp phân tích vi nhựa
 • Nghiên cứu môi trường nước, đất và sinh học
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	Sợi vi nhựa (dài 50-1000 micro mét), màu xanh nước biển, loại nhựa polypropylene, loại Easy MP 30 mL hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
• Tên vật liệu: Sợi vi nhựa (Microplastic fibers) loại PP màu xanh nước biển
• Dạng mẫu: Huyền phù lỏng trong chai tự định liều
• Thể tích: 30 mL
• Ứng dụng: Vật liệu chuẩn tham chiếu phục vụ nghiên cứu vi nhựa, hiệu chuẩn phương pháp phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC)
2. Đặc tính vật lý – hóa học
• Loại polymer: Polypropylene (PP)
• Màu sắc: Xanh dương (blue)
• Hình dạng: Sợi (fibers), dạng kéo dài, mô phỏng vi sợi trong môi trường thực tế
• Kích thước đặc trưng:
• Chiều dài: ~50 – 1000 µm
• Đường kính: ~10 – 50 µm
• Khối lượng riêng (ρ): 0.90 – 0.92 g/cm³
3. Đặc tính phân bố và nồng độ
• Dải nồng độ sợi điển hình: 1.000 – 5.000 sợi/mL (có thể tùy chỉnh theo lô)
• Độ đồng nhất mẫu: RSD < 20%
• Phân bố kích thước: Xác định bằng phân tích ảnh hiển vi, thống kê chiều dài và đường kính sợi
4. Phương pháp chế tạo
• Sợi polypropylene được tạo từ vật liệu polymer nguyên sinh
• Gia công cơ học kết hợp cắt/vi phân để đạt kích thước vi sợi
• Phân loại kích thước và làm đồng nhất mẫu
• Tái phân tán trong dung môi để tạo huyền phù ổn định
5. Dạng đóng gói và dung môi
• Dạng cung cấp:
• Huyền phù trong:
• Ethanol 95%
• Hoặc nước + ethanol (~20%) + chất hoạt động bề mặt (Tween 20 ~0.05%)
• Chai chứa: Chai thủy tinh 30 mL, tích hợp pipet (~1 mL) giúp lấy mẫu định lượng chính xác
6. Điều kiện bảo quản
• Dung môi ethanol 95%:
• Bảo quản ở 3–8°C, ổn định dài hạn
• Dung môi nước + ethanol + surfactant:
• Bảo quản nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng khoảng 12 tháng
• Lưu ý: Vi sợi có thể bám dính hoặc kết tụ nhẹ; cần lắc/siêu âm nhẹ trước khi sử dụng để đảm bảo phân tán đồng đều
7. Tài liệu kèm theo
• Certificate of Analysis (COA) cho từng lô, bao gồm:
• Loại polymer (PP)
• Phân bố chiều dài/đường kính sợi
• Số lượng sợi trên mỗi mL
• Ảnh hiển vi và dữ liệu đặc trưng
8. Ứng dụng tiêu biểu
• Hiệu chuẩn và kiểm định phương pháp phân tích vi sợi nhựa
• Đánh giá hiệu suất thu hồi vi sợi trong mẫu môi trường
• Nghiên cứu vi nhựa dạng sợi trong nước, không khí và sinh học
• Kiểm soát chất lượng trong phân tích vi nhựa
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	Bộ chuyển đổi quang
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Bộ chuyển đổi cơ khí quang học (Optomechanical Thread Adapter)
• Công dụng:
• Kết nối các thành phần quang học có chuẩn ren khác nhau
• Ứng dụng:
• Hệ quang học modul (lens tube system)
• Hệ đo quang phổ, imaging
• Lắp đặt filter, lens, detector
2. Thông số quang học chính
• Không áp dụng (thiết bị cơ khí, không có chức năng quang học trực tiếp)
• Không ảnh hưởng đáng kể đến truyền quang khi sử dụng đúng cách
3. Dải bước sóng hoạt động
• Không giới hạn (không tương tác trực tiếp với ánh sáng)
• Phù hợp cho mọi dải phổ: UV, VIS, NIR (tùy hệ quang gắn kèm)
4. Kích thước và hình học
• Chuẩn ren:
• SM1 (1.035”-40) – ren trong
• Ren ngoài tương thích chuẩn quang học phổ biến (tùy cấu hình adapter)
• Chiều dài: ~10 mm (low-profile adapter)
• Đường kính ngoài: ~30 mm
• Lỗ thông quang (clear aperture): ≥ 25 mm
• Hình dạng: Trụ tròn
5. Đặc tính quang học
• Bề mặt trong: Xử lý đen mờ (black anodized) để giảm phản xạ
• Hạn chế ánh sáng tán xạ (stray light)
• Không gây biến dạng chùm tia nếu lắp đúng trục
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với hệ SM1 lens tube system
• Kết nối nhanh giữa:
• Lens tube
• Filter mount
• Detector housing
• Có thể sử dụng trong:
• Hệ quang phổ (ví dụ với camera Thorlabs CS165CU/M)
• Hệ imaging, laser setup
• Không yêu cầu công cụ đặc biệt để lắp đặt
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: -20 – 80°C
• Độ ẩm: ≤ 90% RH, không ngưng tụ
• Môi trường:
• Phòng thí nghiệm / công nghiệp nhẹ
• Tránh môi trường ăn mòn mạnh
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Vật liệu: Nhôm anodized (black anodized aluminum)
• Gia công chính xác cao
• Độ bền cơ học tốt, chống mài mòn ren
• Tuổi thọ cao khi sử dụng đúng cách
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Không bắt buộc
• (Tùy chọn) vòng khóa (locking ring) hoặc spacer
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Lỗi gia công ren
• Sai lệch kích thước
• Không bao gồm:
• Hư hỏng do vặn sai ren
• Mài mòn cơ học do sử dụng
11. Ưu điểm nổi bật
• Chuẩn hóa theo hệ SM1 phổ biến → dễ tích hợp
• Thiết kế nhỏ gọn → không làm tăng chiều dài hệ quang đáng kể
• Giảm stray light nhờ bề mặt đen mờ
• Độ chính xác cơ khí cao → đảm bảo đồng trục quang học
• Phù hợp xây dựng hệ quang học modular linh hoạt
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	Bộ lọc kính màu đường kính 25mm bước sóng 400nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~400 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~400 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~400 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 400 nm (UV)
 • Vùng truyền: 400 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Bộ lọc kính màu đường kính 25mm bước sóng 495nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~495 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~495 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~495 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 495 nm (UV)
 • Vùng truyền: 495 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Bộ lọc kính màu đường kính 25mm bước sóng 550nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~550 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~550 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~550 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 550 nm (UV)
 • Vùng truyền: 550 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Bộ lọc kính màu đường kính 25mm bước sóng 610nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~610 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~610 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~610 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 610 nm (UV)
 • Vùng truyền: 610 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Bộ lọc kính màu đường kính 25mm bước sóng 435nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~435 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~435 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~435 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 435 nm (UV)
 • Vùng truyền: 435 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao

	22
	Camera Zelus màu loại CMOS khoa học 1.6MP, chuẩn kết nối USB 3.0
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Camera CMOS màu (color) cho khoa học và công nghiệp
 • Ứng dụng:
 • Quan sát hình ảnh màu chính xác
 • Giáo dục STEM, thị giác máy
 • Imaging mẫu sinh học, vật liệu
 • Giao tiếp: USB 3.0 tốc độ cao
2. Cảm biến hình ảnh
 • Loại cảm biến: CMOS màu (Bayer filter)
 • Model cảm biến: Sony Pregius (global shutter)
 • Độ phân giải: 1.6 Megapixel (1440 × 1080)
 • Kích thước pixel: 3.45 µm × 3.45 µm
 • Kích thước cảm biến: ~1/2.9”
3. Hiệu năng hình ảnh
 • Tốc độ khung hình:
 • Full resolution: ~60 fps
 • Shutter: Global shutter
 • Độ sâu bit:
 • 8-bit / 12-bit
 • Dải động: ~70 dB
 • Tái tạo màu: chính xác theo Bayer pattern
4. Đặc tính màu và quang phổ
 • Dải nhạy: ~400 nm – 1000 nm
 • Có bộ lọc Bayer:
 • RGB (Red–Green–Blue)
 • Phù hợp:
 • Quan sát mẫu cần thông tin màu
 • Imaging tổng quát
 • Lưu ý kỹ thuật:
 • Độ nhạy thấp hơn bản monochrome (CS165MU1/M)
5. Ống kính và cơ khí
 • Ngàm ống kính: C-mount
 • Tương thích:
 • Lens công nghiệp
 • Lens quang học chính xác
 • Hỗ trợ:
 • Filter
 • Optical cage system (chuẩn Thorlabs)
6. Điều khiển và xử lý
 • Điều chỉnh:
 • Exposure
 • Gain
 • White balance
 • Gamma
 • ROI (Region of Interest)
 • Trigger:
 • Hardware trigger (input/output)
 • External synchronization
7. Kết nối và phần mềm
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • SDK hỗ trợ:
 • Windows
 • Linux
 • Ngôn ngữ:
 • C/C++
 • Python (wrapper)
 • Phần mềm:
 • Thorlabs Scientific Imaging Software
8. Nguồn điện
 • Cấp nguồn qua USB 3.0
 • Không cần nguồn ngoài
9. Kích thước và cơ khí
 • Kích thước: ~29 × 29 × 30 mm
 • Trọng lượng: ~70–100 g
 • Lắp đặt:
 • Tripod
 • Optical breadboard
10. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ: 0 – 50°C
 • Độ ẩm: < 80–90% không ngưng tụ
11. Tiêu chuẩn và độ ổn định
 • Thiết kế cho:
 • Phòng thí nghiệm
 • Ứng dụng công nghiệp nhẹ
 • Độ ổn định cao, hỗ trợ đo lặp lại
12. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
 • Cáp USB 3.0
 • Adapter C-mount
 • Phần mềm + SDK
 • Tài liệu kỹ thuật
13. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
14. Ưu điểm nổi bật
 • Global shutter → không méo hình
 • Camera màu → quan sát trực quan, phù hợp giáo dục và demo
 • USB 3.0 + 60 fps → real-time imaging
 • Tương thích hệ quang học chuẩn của Thorlabs
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	Kính lọc SVBONY loại bỏ UV/IF
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Kính lọc quang học (Optical Filter)
• Nguyên lý: Lọc giao thoa (interference filter) kết hợp chặn UV và IR
• Loại lọc: UV/IR Cut – Bandpass vùng khả kiến
• Công dụng:
• Loại bỏ tia tử ngoại (UV) và hồng ngoại (IR)
• Chỉ cho ánh sáng khả kiến đi qua
• Ứng dụng:
• Imaging với camera CMOS/CCD
• Quang phổ vùng khả kiến
• Thiên văn học, xử lý ảnh
2. Thông số quang học chính
• Vùng truyền chính: ~400 – 700 nm
• Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 90% (typical)
• Độ chặn UV:
• OD ≥ 3 (tương đương ≤ 0.1%) dưới ~380 nm
• Độ chặn IR:
• OD ≥ 3 trên ~700 nm
• Độ dốc biên (cutoff slope): Dốc, chuyển tiếp nhanh
3. Dải bước sóng hoạt động
• Vùng chặn:
• < 380 nm (UV)
• > 700 nm (IR)
• Vùng truyền: 400 – 700 nm (VIS)
• Đặc tính phổ ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
• Kích thước phổ biến:
• 1.25 inch (≈31.7 mm) hoặc 2 inch (≈50.8 mm)
• Độ dày: ~2 – 3 mm (bao gồm cell)
• Hình dạng: Tròn, có ren gắn
• Kiểu lắp: Filter cell có ren tiêu chuẩn
5. Đặc tính quang học
• Công nghệ: Interference coating đa lớp
• Độ phẳng bề mặt: Cao
• Độ tán xạ: Thấp
• Phụ thuộc góc tới: Có (đặc trưng filter giao thoa)
• Phụ thuộc phân cực: Nhỏ nhưng có thể xuất hiện ở góc lớn
• Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
6. Lắp đặt và tích hợp
• Có ren tiêu chuẩn:
• M28.5 × 0.6 (1.25”) hoặc M48 × 0.75 (2”)
• Lắp trực tiếp vào:
• Ống kính
• Camera
• Telescope / hệ quang học
• Tương thích với:
• Camera CMOS/CCD (ví dụ Thorlabs CS165CU/M)
• Hệ quang phổ imaging
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: -10 – 50°C (khuyến nghị)
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Tránh:
• Sốc nhiệt
• Môi trường hóa chất ăn mòn
• Tránh chạm tay trực tiếp vào bề mặt coating
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Lớp phủ giao thoa bền, tuổi thọ cao nếu bảo quản đúng
• Độ ổn định phổ theo thời gian tốt
• Khung filter kim loại bảo vệ cơ học
• Phù hợp sử dụng lâu dài trong phòng thí nghiệm và imaging
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ
• Nắp đậy filter
• Khăn lau quang học
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch đặc tính phổ
• Lỗi lớp phủ
• Không bao gồm:
• Trầy xước coating
• Hư hỏng do sử dụng sai cách
11. Ưu điểm nổi bật
• Loại bỏ hiệu quả UV và IR → giảm nhiễu và sai lệch màu
• Tăng độ chính xác khi đo phổ vùng khả kiến
• Độ truyền cao → không làm giảm đáng kể tín hiệu
• Dễ tích hợp với hệ camera và lens tiêu chuẩn
• Phù hợp cả imaging và spectrometer
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	Kính hiển vi kỹ thuật số SVBONY SV604
	1. Thông tin chung
• Thiết bị là kính hiển vi kỹ thuật số tích hợp camera, cho phép quan sát và ghi hình trực tiếp trên màn hình
• Phù hợp cho: giáo dục STEM, nghiên cứu cơ bản, kiểm tra linh kiện điện tử, sinh học, vật liệu
• Cho phép quan sát mẫu ở độ phóng đại cao mà không cần hệ kính hiển vi quang học truyền thống
• Thiết kế tích hợp, dễ sử dụng, phù hợp cho người mới và môi trường đào tạo
• Hỗ trợ hiển thị thời gian thực và ghi lại hình ảnh/video
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS màu
• Độ phân giải ảnh tĩnh: lên đến 12 Megapixel (nội suy)
• Độ phân giải video: Full HD (1920 × 1080)
• Kích thước cảm biến: ~1/3”
• Kiểu quét: Rolling shutter
3. Hiệu năng hình ảnh
• Tốc độ khung hình:
• 1080p: ~30 fps
• Độ nhạy sáng: phù hợp môi trường trong nhà
• Dải tương phản động: trung bình
• Hỗ trợ điều chỉnh:
• Độ sáng
• Độ tương phản
• Phù hợp quan sát mẫu vật tĩnh hoặc chuyển động chậm
4. Ống kính
• Loại: ống kính tích hợp
• Độ phóng đại:
• Quang học: khoảng 50× – 300×
• Kỹ thuật số: có thể lên đến ~1000× (phụ thuộc hiển thị)
• Lấy nét: chỉnh tay
• Khoảng làm việc: linh hoạt theo mức phóng đại
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
• Điều khiển trực tiếp qua nút trên thiết bị hoặc phần mềm
• Chức năng:
• Chụp ảnh
• Ghi video
• Phóng to/thu nhỏ
• Hỗ trợ đo kích thước (qua phần mềm)
• Xử lý hình ảnh cơ bản tích hợp
6. Kết nối và tương thích
• Giao tiếp: USB
• Kết nối với máy tính:
• Windows
• macOS
• Hỗ trợ phần mềm hiển thị và ghi hình
• Một số phiên bản hỗ trợ kết nối trực tiếp màn hình
7. Nguồn điện
• Cấp nguồn qua USB
• Điện áp: 5V DC
• Công suất tiêu thụ thấp
8. Kích thước và cơ khí
• Thiết kế dạng kính hiển vi để bàn
• Giá đỡ kim loại chắc chắn
• Điều chỉnh độ cao và vị trí dễ dàng
• Trọng lượng nhẹ, phù hợp sử dụng linh hoạt
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
• Định dạng ảnh: JPEG
• Định dạng video: AVI hoặc tương đương
• Hỗ trợ lưu trữ trên máy tính
• Hiển thị thời gian thực qua USB
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: ~0°C đến 40°C
• Độ ẩm: < 90% RH (không ngưng tụ)
• Phù hợp môi trường phòng thí nghiệm và lớp học
11. Tiêu chuẩn và độ bền
• Tuân thủ tiêu chuẩn thiết bị điện tử tiêu dùng
• Thiết kế bền, phù hợp sử dụng giáo dục
• Tuổi thọ LED chiếu sáng cao
12. Phụ kiện đi kèm
• Giá đỡ kim loại
• Cáp USB
• Đèn LED tích hợp quanh ống kính
• Thước hiệu chuẩn (tùy phiên bản)
• Tài liệu hướng dẫn
13. Yêu cầu bảo hành
• Bảo hành tối thiểu 12 tháng
• Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
• Bảo hành lỗi từ nhà sản xuất
14. Ưu điểm nổi bật
• Tích hợp kính hiển vi + camera trong một thiết bị
• Dễ sử dụng, phù hợp giáo dục và đào tạo
• Độ phóng đại cao, quan sát chi tiết tốt
• Có đèn LED tích hợp → quan sát ổn định
• Chi phí thấp, phù hợp triển khai số lượng lớn
• Kết nối USB → dễ sử dụng với máy tính
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	Đèn UV 365nm Alonefire SV15 hoặc tương đương. 
	1. Thông tin chung
 • Tên sản phẩm: Đèn pin UV 365nm 
 • Loại thiết bị: Đèn chiếu tia cực tím (UV flashlight)
 • Ứng dụng: Kiểm tra huỳnh quang, phát hiện vết bẩn sinh học, kiểm tra vật liệu, soi tiền giả, kiểm tra rò rỉ, nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM
2. Thông số quang học
 • Bước sóng phát xạ: 365 nm (UV-A)
 • Loại LED: LED UV công suất cao (thường sử dụng chip Nichia hoặc tương đương)
 • Công suất quang học: ~3W – 5W
 • Cường độ chiếu sáng: Cao, tập trung tốt (spot beam)
 • Bộ lọc ánh sáng:
 • Có kính lọc đen (Wood’s glass / ZWB2)
 • Giảm ánh sáng khả kiến (ánh tím) → tăng độ tinh khiết UV
3. Thông số điện
 • Nguồn cấp: Pin Li-ion 18650 (3.7V)
 • Dung lượng pin: ~2200 – 3500 mAh (tùy pin đi kèm)
 • Thời gian hoạt động: ~2 – 4 giờ (tùy chế độ và pin)
 • Sạc pin: Qua bộ sạc rời hoặc cổng sạc tích hợp (tùy phiên bản)
4. Thiết kế cơ khí
 • Vật liệu thân: Hợp kim nhôm hàng không (Aluminum alloy)
 • Màu sắc: Đen anodized
 • Kích thước: ~120 – 130 mm (chiều dài)
 • Đường kính đầu: ~30 – 35 mm
 • Khối lượng: ~150 – 200 g
5. Hiệu năng & độ bền
 • Chế độ chiếu: Thường 1 chế độ (ON/OFF) hoặc đa chế độ
 • Tuổi thọ LED: >50.000 giờ
 • Khả năng chống nước: IPX4 – IPX6 (chống nước nhẹ)
 • Khả năng chịu va đập: Có (thiết kế chống sốc cơ bản)
6. An toàn và tiêu chuẩn
 • Phân loại UV: UV-A 
 • Khuyến cáo sử dụng:
 • Không chiếu trực tiếp vào mắt hoặc da
 • Nên sử dụng kính bảo vệ UV
 • Tiêu chuẩn tham khảo: CE, RoHS (tùy nhà cung cấp)
7. Phụ kiện đi kèm
 • 01 đèn UV 365nm 
 • 01 pin 18650 (tùy gói)
 • 01 bộ sạc pin hoặc cáp sạc
 • Dây đeo tay
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	Đèn UV 395nm Alonefire SV66 hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Tên sản phẩm: Đèn pin UV 395nm 
 • Loại thiết bị: Đèn chiếu tia cực tím (UV flashlight)
 • Ứng dụng: Kiểm tra huỳnh quang, phát hiện vết bẩn sinh học, kiểm tra vật liệu, soi tiền giả, kiểm tra rò rỉ, nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM
2. Thông số quang học
 • Bước sóng phát xạ: 395 nm (UV-A)
 • Loại LED: LED UV công suất cao (thường sử dụng chip Nichia hoặc tương đương)
 • Công suất quang học: ~3W – 5W
 • Cường độ chiếu sáng: Cao, tập trung tốt (spot beam)
 • Bộ lọc ánh sáng:
 • Có kính lọc đen (Wood’s glass / ZWB2)
 • Giảm ánh sáng khả kiến (ánh tím) → tăng độ tinh khiết UV
3. Thông số điện
 • Nguồn cấp: Pin Li-ion 18650 (3.7V)
 • Dung lượng pin: ~2200 – 3500 mAh (tùy pin đi kèm)
 • Thời gian hoạt động: ~2 – 4 giờ (tùy chế độ và pin)
 • Sạc pin: Qua bộ sạc rời hoặc cổng sạc tích hợp (tùy phiên bản)
4. Thiết kế cơ khí
 • Vật liệu thân: Hợp kim nhôm hàng không (Aluminum alloy)
 • Màu sắc: Đen anodized
 • Kích thước: ~120 – 130 mm (chiều dài)
 • Đường kính đầu: ~30 – 35 mm
 • Khối lượng: ~150 – 200 g
5. Hiệu năng & độ bền
 • Chế độ chiếu: Thường 1 chế độ (ON/OFF) hoặc đa chế độ
 • Tuổi thọ LED: >50.000 giờ
 • Khả năng chống nước: IPX4 – IPX6 (chống nước nhẹ)
 • Khả năng chịu va đập: Có (thiết kế chống sốc cơ bản)
6. An toàn và tiêu chuẩn
 • Phân loại UV: UV-A 
 • Khuyến cáo sử dụng:
 • Không chiếu trực tiếp vào mắt hoặc da
 • Nên sử dụng kính bảo vệ UV
 • Tiêu chuẩn tham khảo: CE, RoHS (tùy nhà cung cấp)
7. Phụ kiện đi kèm
 • 01 đèn UV 395nm 
 • 01 pin 18650 (tùy gói)
 • 01 bộ sạc pin hoặc cáp sạc
 • Dây đeo tay
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	Đĩa petri thủy tinh 60x15mm Duran
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Đĩa petri thủy tinh (Glass Petri Dish)
 • Công dụng:
 • Nuôi cấy vi sinh vật
 • Quan sát mẫu sinh học, hóa học
 • Thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Ứng dụng:
 • Sinh học, vi sinh, môi trường
 • Giáo dục, nghiên cứu khoa học
2. Thông số quang học chính
 • Độ truyền qua ánh sáng:
 • Cao trong vùng khả kiến, phù hợp quan sát trực tiếp và qua kính hiển vi
 • Độ trong suốt: Cao, không màu
 • Không ảnh hưởng đáng kể đến quan sát hình ảnh mẫu
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Dải truyền qua: ~350 – 2500 nm (đặc trưng thủy tinh borosilicate)
 • Vùng tối ưu: 400 – 700 nm (ánh sáng khả kiến)
 • Không tối ưu cho UV sâu (< 320 nm)
4. Kích thước và hình học
 • Đường kính: 60 mm (±1 mm)
 • Chiều cao: 15 mm (±1 mm)
 • Cấu tạo:
 • 1 đĩa đáy
 • 1 nắp đậy (lid)
 • Hình dạng: Tròn, thành thấp
 • Độ phẳng đáy: Cao, thuận tiện quan sát
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh borosilicate (ví dụ Duran hoặc tương đương)
 • Độ trong suốt: Cao
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Không autofluorescence đáng kể trong vùng khả kiến
 • Phù hợp quan sát bằng:
 • Mắt thường
 • Kính hiển vi quang học
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Sử dụng độc lập, không cần lắp đặt phức tạp
 • Tương thích với:
 • Tủ ấm (incubator)
 • Kính hiển vi
 • Hệ imaging (camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Có thể xếp chồng nhiều đĩa
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Chịu nhiệt cao, có thể tiệt trùng ở ~121°C (autoclave)
 • Chịu sốc nhiệt: Tốt (so với thủy tinh thường)
 • Kháng hóa chất:
 • Tốt với acid, dung môi thông thường
 • Tránh HF và kiềm mạnh
 • Có thể tái sử dụng sau khi làm sạch và tiệt trùng
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Vật liệu đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm (borosilicate 3.3 hoặc tương đương)
 • Độ bền cơ học: Cao hơn thủy tinh thường
 • Thành phần ổn định, không giải phóng tạp chất
 • Tuổi thọ: ≥ 3 – 5 năm nếu sử dụng đúng cách
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Không bắt buộc
 • (Tùy chọn):
 • Hộp bảo quản
 • Giá đỡ petri dish
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 6 – 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Lỗi nứt, bọt khí bất thường trong vật liệu
 • Không bao gồm:
 • Vỡ do va đập
 • Hư hỏng do sử dụng sai điều kiện
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	Đĩa petri thủy tinh 80x15mm Duran
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Đĩa petri thủy tinh (Glass Petri Dish)
 • Công dụng:
 • Nuôi cấy vi sinh vật
 • Quan sát mẫu sinh học, hóa học
 • Thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Ứng dụng:
 • Sinh học, vi sinh, môi trường
 • Giáo dục, nghiên cứu khoa học
2. Thông số quang học chính
 • Độ truyền qua ánh sáng:
 • Cao trong vùng khả kiến, phù hợp quan sát trực tiếp và qua kính hiển vi
 • Độ trong suốt: Cao, không màu
 • Không ảnh hưởng đáng kể đến quan sát hình ảnh mẫu
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Dải truyền qua: ~350 – 2500 nm (đặc trưng thủy tinh borosilicate)
 • Vùng tối ưu: 400 – 700 nm (ánh sáng khả kiến)
 • Không tối ưu cho UV sâu (< 320 nm)
4. Kích thước và hình học
 • Đường kính: 80 mm (±1 mm)
 • Chiều cao: 15 mm (±1 mm)
 • Cấu tạo:
 • 1 đĩa đáy
 • 1 nắp đậy (lid)
 • Hình dạng: Tròn, thành thấp
 • Độ phẳng đáy: Cao, thuận tiện quan sát
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh borosilicate (ví dụ Duran hoặc tương đương)
 • Độ trong suốt: Cao
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Không autofluorescence đáng kể trong vùng khả kiến
 • Phù hợp quan sát bằng:
 • Mắt thường
 • Kính hiển vi quang học
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Sử dụng độc lập, không cần lắp đặt phức tạp
 • Tương thích với:
 • Tủ ấm (incubator)
 • Kính hiển vi
 • Hệ imaging (camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Có thể xếp chồng nhiều đĩa
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Chịu nhiệt cao, có thể tiệt trùng ở ~121°C (autoclave)
 • Chịu sốc nhiệt: Tốt (so với thủy tinh thường)
 • Kháng hóa chất:
 • Tốt với acid, dung môi thông thường
 • Tránh HF và kiềm mạnh
 • Có thể tái sử dụng sau khi làm sạch và tiệt trùng
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Vật liệu đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm (borosilicate 3.3 hoặc tương đương)
 • Độ bền cơ học: Cao hơn thủy tinh thường
 • Thành phần ổn định, không giải phóng tạp chất
 • Tuổi thọ: ≥ 3 – 5 năm nếu sử dụng đúng cách
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Không bắt buộc
 • (Tùy chọn):
 • Hộp bảo quản
 • Giá đỡ petri dish
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 6 – 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Lỗi nứt, bọt khí bất thường trong vật liệu
 • Không bao gồm:
 • Vỡ do va đập
 • Hư hỏng do sử dụng sai điều kiện
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	Dải đèn LED UV 12V 365nm 10MM linh hoạt không thấm nước
	1. Thông tin chung
• Tên sản phẩm: Dải đèn LED UV 365nm 12V
• Loại thiết bị: Dải LED UV mềm (Flexible UV LED Strip)
• Ứng dụng:
• Kiểm tra huỳnh quang, phát hiện vết bẩn
• Soi vật liệu, kiểm tra rò rỉ
• Chiếu sáng UV trong thí nghiệm, STEM
• Trang trí hiệu ứng UV
2. Thông số quang học
• Bước sóng phát xạ: 365 nm (UV-A)
• Loại LED: SMD UV LED
• Mật độ LED: ~60 – 120 LED/m (tùy phiên bản)
• Công suất phát quang:
• ~4.8W – 9.6W/m (tùy mật độ LED)
• Góc chiếu: ~120°
• Đặc tính phát xạ:
• Ánh sáng UV gần như không nhìn thấy
• Có thể có ánh tím nhẹ nếu không dùng filter
3. Thông số điện
• Điện áp hoạt động: DC 12V
• Dòng điện tiêu thụ: ~0.4 – 0.8 A/m
• Cấu hình mạch:
• Nhóm LED nối tiếp + điện trở hạn dòng
• Cắt được theo đoạn (thường 3 LED/điểm cắt)
• Kết nối:
• 2 dây (+/-)
• Có pad hàn hoặc đầu nối nhanh
4. Thiết kế cơ khí
• Bề rộng dải: 10 mm
• Độ dày: ~2 – 3 mm
• Chiều dài cuộn: 5 m (tiêu chuẩn)
• Vật liệu:
• PCB mềm (Flexible PCB)
• Lớp phủ silicone hoặc epoxy (tùy loại chống nước)
• Mặt sau:
• Keo dán 3M hoặc tương đương
5. Hiệu năng & độ bền
• Tuổi thọ LED: >30.000 – 50.000 giờ
• Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +50°C
• Khả năng chống nước:
• IP20 (trong nhà)
• IP65 / IP67 (bọc silicone, tùy phiên bản)
• Khả năng uốn cong: Linh hoạt, bán kính uốn nhỏ
6. An toàn và tiêu chuẩn
• Phân loại UV: UV-A (365 nm)
• Cảnh báo an toàn:
• Không nhìn trực tiếp nguồn sáng
• Hạn chế chiếu lên da trong thời gian dài
• Tiêu chuẩn: CE, RoHS (tùy nhà sản xuất)
7. Phụ kiện đi kèm
• 01 cuộn LED strip (5 m)
• Đầu nối nguồn (tùy gói)
• Bộ nguồn 12V (tùy cấu hình cung cấp)
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	Đèn LED UV 5mm 365nm đèn LED cực tím (20mA) JIATONG
	1. Thông tin chung
• Tên sản phẩm: LED UV 5mm 365nm
• Loại: Diode phát quang cực tím (UV LED – through-hole)
• Ứng dụng:
• Thí nghiệm huỳnh quang
• Phát hiện chất hữu cơ, sinh học
• Thiết bị đo lường, cảm biến
• Giáo dục STEM, DIY
2. Thông số quang học
• Bước sóng phát xạ: 365 nm (UV-A)
• Dải bước sóng: 360 – 370 nm
• Cường độ bức xạ (Radiant intensity): ~1000 – 3000 µW/cm² (tùy lô)
• Góc phát xạ: ~20° – 30°
• Màu phát xạ: UV (có ánh tím rất nhẹ)
3. Thông số điện
• Dòng làm việc định mức: 20 mA
• Điện áp thuận (Forward voltage): ~3.0 – 3.6 V
• Công suất tiêu thụ: ~0.06 – 0.08 W
• Dòng tối đa: ≤ 30 mA
• Phân cực:
• Chân dài: Anode (+)
• Chân ngắn: Cathode (–)
4. Thiết kế cơ khí
• Kích thước: LED tròn φ5 mm
• Kiểu đóng gói: Through-hole (cắm lỗ PCB)
• Vật liệu vỏ: Epoxy trong hoặc tím nhạt
• Chiều dài chân: ~20 – 25 mm (có thể cắt ngắn)
5. Hiệu năng & độ bền
• Tuổi thọ: ~20.000 – 30.000 giờ
• Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +60°C
• Độ suy giảm quang thông: Theo thời gian và nhiệt độ vận hành
• Khả năng tản nhiệt: Thụ động qua chân linh kiện
6. An toàn và tiêu chuẩn
• Phân loại UV: UV-A (365 nm)
• Cảnh báo:
• Không nhìn trực tiếp ở khoảng cách gần
• Tránh chiếu trực tiếp lên da lâu dài
• Tiêu chuẩn: RoHS, CE (tùy lô sản xuất)
7. Phụ kiện đi kèm
• Thường cung cấp dạng rời (bulk)
• Không kèm điện trở → cần thiết kế mạch ngoài
8. Yêu cầu tương đương (cho hồ sơ mời thầu)
Thiết bị tương đương cần đáp ứng:
• Bước sóng: 365 ± 5 nm
• Dòng hoạt động: 20 mA
• Điện áp thuận: ≤ 3.6 V
• Góc chiếu: ≤ 30°
• Kích thước: LED 5 mm (through-hole)
• Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ
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	Bambu PLA Basic Nhựa Cuộn In 3D loại cuộn 1kg
	 Bambu PLA Basic Nhựa Cuộn In 3D loại cuộn 1kg
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	Phổ kế Go Direct SpectroVis Plus
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Phổ kế UV–Vis cầm tay, tích hợp nguồn sáng và cảm biến
 • Ứng dụng: Đo hấp thụ (Absorbance), truyền qua (Transmittance), phát xạ (Emission)
 • Kết nối: USB và Bluetooth không dây
 • Tương thích: Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook
2. Dải bước sóng và độ phân giải
 • Dải bước sóng: 380 nm – 950 nm
 • Độ phân giải quang phổ: ~2.5 nm
 • Độ chính xác bước sóng: ± 2 nm
 • Độ lặp lại bước sóng: ± 0.5 nm
3. Detector và hệ quang học
 • Cảm biến: CMOS linear array detector
 • Số điểm ảnh: ~288 pixel
 • Nguồn sáng:
 • LED trắng (vùng khả kiến)
 • LED hồng ngoại gần (NIR)
 • Cấu hình quang học:
 • Khe vào (slit): cố định
 • Lưới nhiễu xạ (diffraction grating)
4. Các chế độ đo
 • Đo hấp thụ (Absorbance)
 • Đo truyền qua (% Transmittance)
 • Đo phổ phát xạ (Emission)
 • Định lượng nồng độ (Beer-Lambert law)
 • Động học phản ứng (kinetics)
 • Thu phổ toàn dải theo thời gian thực
5. Độ nhạy và phạm vi đo
 • Phạm vi hấp thụ: 0 – 3 AU
 • Độ chính xác hấp thụ: ±0.1 AU (tùy điều kiện)
 • Thời gian tích phân: tự động hoặc tùy chỉnh
 • Tốc độ thu mẫu: lên đến ~10 mẫu/giây
6. Cuvette và phụ kiện
 • Sử dụng cuvette chuẩn: 10 mm (1 cm path length)
 • Hỗ trợ:
 • Ống nghiệm tròn
 • Cuvette nhựa hoặc thủy tinh
 • Có thể gắn thêm phụ kiện:
 • Fiber optic (tùy chọn)
 • Sample holder mở rộng
7. Kết nối và phần mềm
 • Kết nối:
 • USB 2.0
 • Bluetooth 4.0 trở lên
 • Phần mềm tương thích:
 • Vernier Graphical Analysis (web/app)
 • Logger Pro / Logger Lite
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu:
 • CSV, Excel
 • Real-time plotting
8. Nguồn điện
 • Pin sạc Li-ion tích hợp
 • Thời gian hoạt động: ~8 giờ
 • Sạc qua USB
9. Kích thước và khối lượng
 • Kích thước: khoảng 15 × 9 × 4 cm
 • Khối lượng: ~400 g
10. Điều kiện môi trường
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 40°C
 • Độ ẩm: < 90% không ngưng tụ
11. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Thiết kế chắc chắn, phù hợp môi trường giáo dục và phòng thí nghiệm
 • Không yêu cầu căn chỉnh quang học bởi người dùng
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện tử và giáo dục
12. Phụ kiện đi kèm (đề xuất trong hồ sơ)
 • Cáp USB
 • Cuvette mẫu
 • Nắp chắn ánh sáng
 • Phần mềm đi kèm
 • Hướng dẫn sử dụng
13. Yêu cầu bảo hành (gợi ý đưa vào HSMT)
 • Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm

14. Mô tả ưu điểm nổi bật (có thể thêm vào tiêu chí đánh giá)
 • Thiết kế all-in-one, không cần nguồn sáng ngoài
 • Kết nối không dây tiện dụng cho lớp học STEM
 • Đo nhanh, phù hợp thí nghiệm giáo dục và nghiên cứu cơ bản
 • Dải phổ mở rộng đến cận hồng ngoại (NIR)
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	ELP camera dùng cổng USB 12MP tốc độ cao 4K 30fps, 1080P 120fps, webcam PC, cảm biến sony ĨM577 hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Camera USB độ phân giải cao (UVC)
 • Ứng dụng: Quan sát, chụp ảnh, xử lý hình ảnh, thị giác máy (machine vision), giáo dục STEM
 • Chuẩn giao tiếp: USB plug-and-play (không cần driver riêng)
2. Cảm biến hình ảnh
 • Loại cảm biến: CMOS
 • Độ phân giải tối đa: 12 Megapixel
 • Kích thước ảnh tối đa: 4032 × 3024
 • Định dạng pixel: RGB / YUY2 / MJPEG (tùy cấu hình)
3. Hiệu năng hình ảnh
 • Tốc độ khung hình (frame rate):
 • 4032 × 3024: ~10–15 fps
 • 1920 × 1080 (Full HD): ~30 fps
 • Độ nhạy sáng: hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng trung bình
 • Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): tiêu chuẩn camera CMOS
 • Dải động (dynamic range): phù hợp ứng dụng quan sát và đo lường cơ bản
4. Ống kính (Lens)
 • Ống kính: rời, có thể thay thế (M12 mount)
 • Tiêu cự phổ biến: 2.8 mm / 3.6 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm (tùy chọn)
 • Góc nhìn (FOV): phụ thuộc tiêu cự (≈ 30° – 120°)
 • Lấy nét: chỉnh tay (manual focus)
5. Điều khiển và xử lý hình ảnh
 • Hỗ trợ các chức năng:
 • Exposure (tự động / chỉnh tay)
 • Gain
 • White balance
 • Brightness / Contrast
 • Chuẩn UVC:
 • Tương thích trực tiếp với phần mềm phổ biến (OpenCV, OBS, Zoom, etc.)
6. Kết nối và tương thích
 • Giao tiếp: USB 2.0 / USB 3.0 (tùy phiên bản)
 • Chuẩn: UVC (USB Video Class)
 • Hệ điều hành hỗ trợ:
 • Windows
 • macOS
 • Linux
 • Android (OTG)
7. Nguồn điện
 • Cấp nguồn trực tiếp qua USB
 • Điện áp: 5V DC
 • Không cần nguồn ngoài
8. Kích thước và cơ khí
 • Kích thước board: ~38 mm × 38 mm (tùy phiên bản)
 • Trọng lượng: ~50–100 g
 • Kiểu lắp đặt:
 • Gắn tripod
 • Gắn module / tích hợp hệ thống
9. Định dạng dữ liệu và xuất hình
 • Định dạng video:
 • MJPEG
 • YUY2
 • Định dạng ảnh:
 • JPEG
 • BMP (qua phần mềm)
 • Hỗ trợ streaming real-time
10. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C
 • Độ ẩm: < 90% (không ngưng tụ)
11. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Chuẩn UVC – không cần driver riêng
 • Hoạt động ổn định cho:
 • Giáo dục
 • Thị giác máy cơ bản
 • Quan sát khoa học
12. Phụ kiện đi kèm (đề xuất trong HSMT)
 • Cáp USB
 • Ống kính tiêu chuẩn (ví dụ 3.6 mm)
 • Giá đỡ hoặc tripod (nếu cần)
 • Tài liệu hướng dẫn
13. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
14. Ưu điểm nổi bật (có thể đưa vào tiêu chí đánh giá)
 • Độ phân giải cao 12MP, phù hợp phân tích ảnh chi tiết
 • Chuẩn UVC – plug & play, dễ tích hợp Python/OpenCV
 • Ống kính thay đổi linh hoạt cho nhiều ứng dụng
 • Giá thành thấp, phù hợp hệ thống nghiên cứu và STEM
15. Gợi ý cấu hình kỹ thuật khi đưa vào hồ sơ (rất quan trọng)
Bạn nên viết theo kiểu “tối thiểu hoặc tương đương”, ví dụ:
 • Độ phân giải ≥ 12 MP
 • Hỗ trợ tối thiểu Full HD 30 fps
 • Chuẩn giao tiếp USB, hỗ trợ UVC
 • Có khả năng thay đổi ống kính (M12 hoặc tương đương)
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	Chất nền MUP dùng để kiểm tra phosphate, axit tự do
	1. Thông tin chung
 • Loại sản phẩm: Hóa chất sinh học – chất nền huỳnh quang
 • Tên hóa học: 4-Methylumbelliferyl phosphate (MUP)
 • Công dụng:
 • Kiểm tra sự hiện diện phosphat / hoạt tính enzyme phosphatase
 • Ứng dụng trong xét nghiệm vi sinh, môi trường, thực phẩm
 • Nguyên lý: Thủy phân bởi phosphatase → tạo 4-methylumbelliferone (4-MU) phát huỳnh quang
2.Kích thước và hình học
• Dạng vật lý: Bột tinh thể hoặc rắn vô định hình
• Khối lượng đóng gói: ~5 g (hoặc tương đương)
• Độ tan:
• Tan trong dung môi hữu cơ (DMSO, methanol)
• Tan hạn chế trong nước (tùy pH)
3. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ phản ứng: Thường 20 – 37°C
• pH làm việc: ~7 – 10 (tối ưu kiềm nhẹ)
4. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ tinh khiết: ≥ 98% (HPLC hoặc tương đương)
• Độ ổn định:
• Ổn định ở dạng khô nếu bảo quản đúng
• Thời hạn sử dụng: ≥ 2 năm (khi chưa mở, bảo quản chuẩn)
• Độ lặp lại: Cao giữa các lô sản xuất
5. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Tài liệu kỹ thuật (COA, datasheet)
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	Tủ ấm Daihan ThermoStable 105L hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Máy ủ nhiệt khô (Dry Bath Incubator)
• Ứng dụng:
• Ủ mẫu sinh học (DNA, enzyme, PCR prep)
• Gia nhiệt mẫu dung dịch trong ống microtube
• Thí nghiệm nhiệt độ ổn định
2. Dải nhiệt độ và điều khiển
• Dải nhiệt độ làm việc: **~ nhiệt độ môi trường +5°C đến 100–105°C**
• Độ chính xác nhiệt độ: ±0.3 – 0.5°C
• Độ đồng đều nhiệt: cao (block kim loại)
• Điều khiển:
• Digital PID control
• Độ phân giải cài đặt: 0.1°C
3. Khối gia nhiệt (Heating block)
• Vật liệu: Nhôm dẫn nhiệt cao
• Có thể thay đổi block:
• Ống 0.2 mL (PCR tube)
• Ống 1.5 / 2.0 mL
• Ống 5 mL / 15 mL (tùy chọn)
• Số vị trí mẫu:
• Tùy theo block (thường 24–96 vị trí)
4. Hiệu năng hoạt động
• Thời gian gia nhiệt: nhanh (block nhôm)
• Ổn định nhiệt: cao, phù hợp thí nghiệm định lượng
• Có khả năng:
• Giữ nhiệt ổn định lâu dài
• Ủ nhiều mẫu đồng thời
5. Điều khiển và hiển thị
• Màn hình:
• LED / LCD hiển thị nhiệt độ thực và cài đặt
• Chức năng:
• Cài đặt nhiệt độ
• Hẹn giờ (timer)
• Cảnh báo:
• Báo quá nhiệt
• Báo lỗi cảm biến
6. Nguồn điện
• Điện áp: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
• Công suất: ~100 – 200 W
7. Kích thước và cơ khí
• Thiết kế: để bàn, nhỏ gọn
• Khối lượng: ~2 – 4 kg
• Vỏ ngoài:
• Kim loại hoặc nhựa chịu nhiệt
8. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ môi trường: 5 – 40°C
• Độ ẩm: < 80% không ngưng tụ
9. Tiêu chuẩn và an toàn
• Bảo vệ quá nhiệt
• Cảm biến nhiệt độ chính xác cao
• Thiết kế an toàn cho phòng thí nghiệm
10. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
• 01 block tiêu chuẩn (ví dụ 1.5/2.0 mL)
• Dây nguồn
• Hướng dẫn sử dụng
11. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
12. Ưu điểm nổi bật
• Điều khiển nhiệt độ chính xác (PID)
• Block nhôm → gia nhiệt nhanh, đồng đều
• Linh hoạt thay đổi block → nhiều loại ống
• Phù hợp:
• Sinh học phân tử
• Hóa sinh
• Giáo dục STEM
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	Máy khuấy gia nhiệt AS ONE 1-4606-31 RSH-1AN hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Máy khuấy từ gia nhiệt (Hotplate Magnetic Stirrer)
• Ứng dụng:
• Gia nhiệt dung dịch
• Khuấy trộn mẫu hóa học / sinh học
• Thí nghiệm phản ứng, hòa tan
2. Chức năng chính
• Gia nhiệt bề mặt (hot plate)
• Khuấy từ bằng thanh khuấy (magnetic stir bar)
• Điều chỉnh độc lập:
• Nhiệt độ
• Tốc độ khuấy
3. Thông số gia nhiệt
• Nhiệt độ tối đa: ~300°C (tùy model cụ thể)
• Kiểm soát nhiệt độ:
• Analog hoặc digital (tùy phiên bản)
• Độ ổn định nhiệt: phù hợp thí nghiệm cơ bản – trung cấp
4. Thông số khuấy
• Tốc độ khuấy:
• Khoảng 100 – 1500 rpm
• Dung tích khuấy tối đa:
• ~1 – 3 L (nước, tùy điều kiện)
• Loại khuấy:
• Magnetic stirrer (không tiếp xúc trực tiếp)
5. Bề mặt gia nhiệt
• Vật liệu:
• Nhôm phủ chống hóa chất hoặc ceramic
• Kích thước bề mặt:
• ~120 – 150 mm (tùy model)
• Khả năng chịu hóa chất: tốt
6. Điều khiển và hiển thị
• Núm xoay hoặc màn hình (tùy phiên bản)
• Điều chỉnh:
• Nhiệt độ
• Tốc độ khuấy
• Có thể có:
• Đèn báo hoạt động
• Bảo vệ quá nhiệt
7. Nguồn điện
• Điện áp: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
• Công suất: ~300 – 600 W
8. Kích thước và khối lượng
• Kích thước: compact để bàn
• Khối lượng: ~2 – 4 kg
9. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ môi trường: 0 – 40°C
• Độ ẩm: < 80% không ngưng tụ
10. Tiêu chuẩn và an toàn
• Có bảo vệ quá nhiệt
• Vật liệu chịu hóa chất
• Phù hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm
11. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
• Thanh khuấy từ (stir bar)
• Dây nguồn
• Hướng dẫn sử dụng
12. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
13. Ưu điểm nổi bật
• Kết hợp gia nhiệt + khuấy trong một thiết bị
• Thiết kế đơn giản, dễ vận hành
• Phù hợp:
• Giáo dục
• Phòng thí nghiệm cơ bản
• Độ bền cao từ AS ONE Corporation
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	Cuvet thủy tinh 10 mm sử dụng cho máy quang phổ trong suốt
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Cuvet quang học (Optical Cuvette)
• Công dụng:
• Chứa mẫu dung dịch để đo hấp thụ/độ truyền qua trong máy quang phổ
• Ứng dụng:
• Phân tích hóa học, sinh học
• Đo hấp thụ UV-Vis (chủ yếu vùng khả kiến)
• Nguyên lý: Đo cường độ ánh sáng truyền qua mẫu với chiều dài quang học xác định
2. Thông số quang học chính
• Chiều dài đường quang (Path Length): 10 mm (±0.02 mm)
• Độ truyền qua (Transmission):
• ≥ 85% trong vùng khả kiến (400 – 700 nm)
• Độ sai lệch giữa các mặt: Thấp, đảm bảo độ chính xác phép đo
• Độ hấp thụ nền: Thấp
3. Dải bước sóng hoạt động
• Dải hoạt động: ~340 nm – 2500 nm (phụ thuộc loại thủy tinh)
• Vùng làm việc tối ưu: 400 – 700 nm (VIS)
• Không tối ưu cho vùng UV sâu (< 320 nm)
4. Kích thước và hình học
• Kích thước ngoài tiêu chuẩn: ~12.5 mm × 12.5 mm × 45 mm
• Chiều dài quang học: 10 mm
• Thể tích chứa mẫu: ~3 – 4 mL
• Hình dạng: Khối hộp chữ nhật
• Số mặt quang học: 2 mặt trong suốt (2 cửa sổ quang)
• Các mặt còn lại: Mờ hoặc trong (tùy loại)
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh quang học (optical glass)
• Độ phẳng bề mặt: Cao, phù hợp đo phổ chính xác
• Độ song song hai mặt quang: Tốt
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng nhất vật liệu: Cao
• Phụ thuộc phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với:
• Máy quang phổ UV-Vis tiêu chuẩn
• Holder cuvet chuẩn 10 mm
• Dễ dàng tháo lắp và thay thế
• Không yêu cầu cấp nguồn
• Có thể sử dụng với hệ đo quang tự chế (LED + detector/camera)
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ làm việc: 5 – 80°C
• Độ ẩm: Không giới hạn (trong điều kiện phòng thí nghiệm)
• Khả năng chịu hóa chất:
• Tốt với dung dịch nước và nhiều dung môi phổ biến
• Tránh dung môi ăn mòn mạnh (HF, kiềm đậm đặc)
• Có thể tái sử dụng sau khi làm sạch
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ chính xác chiều dài quang cao (±0.02 mm hoặc tốt hơn)
• Bề mặt chống trầy xước ở mức tiêu chuẩn phòng thí nghiệm
• Tuổi thọ: ≥ 2 – 5 năm tùy điều kiện sử dụng
• Đáp ứng tiêu chuẩn cuvet dùng trong phân tích quang phổ
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Nắp đậy (PTFE hoặc nhựa)
• Hộp bảo vệ
• Giấy lau quang học
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 6 – 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch chiều dài quang học
• Lỗi nứt, bọt khí trong vật liệu
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất không phù hợp
11. Ưu điểm nổi bật
• Chuẩn công nghiệp 10 mm → tương thích hầu hết máy quang phổ
• Dễ sử dụng, tái sử dụng nhiều lần
• Chi phí thấp hơn cuvet thạch anh (quartz)
• Phù hợp các phép đo trong vùng khả kiến
• Độ lặp lại cao giữa các phép đo
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	Cuvet thuỷ tinh 1mm dùng cho quang phổ
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Cuvet quang học (Optical Cuvette)
• Công dụng:
• Chứa mẫu dung dịch để đo hấp thụ/độ truyền qua trong máy quang phổ
• Ứng dụng:
• Đo mẫu có nồng độ cao (giảm hấp thụ bão hòa)
• Phân tích hóa học, sinh học, môi trường
• Nguyên lý: Đo suy giảm cường độ ánh sáng qua mẫu với chiều dài quang học ngắn
2. Thông số quang học chính
• Chiều dài đường quang (Path Length): 1 mm (±0.01 – 0.02 mm)
• Độ truyền qua:
• ≥ 85% trong vùng khả kiến (400 – 700 nm)
• Độ hấp thụ nền: Thấp
• Độ lặp lại giữa các cuvet: Cao
3. Dải bước sóng hoạt động
• Dải hoạt động: ~340 nm – 2500 nm (phụ thuộc vật liệu thủy tinh)
• Vùng làm việc tối ưu: 400 – 700 nm (VIS)
• Không phù hợp cho UV sâu (< 320 nm)
4. Kích thước và hình học
• Kích thước ngoài tiêu chuẩn: ~12.5 mm × 12.5 mm × 45 mm
• Chiều dài quang học: 1 mm
• Thể tích chứa mẫu: ~0.3 – 0.5 mL
• Hình dạng: Khối hộp chữ nhật
• Số mặt quang học: 2 mặt trong suốt (optical windows)
• Độ chính xác khoảng cách giữa hai mặt quang: Cao
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh quang học
• Độ phẳng bề mặt: Cao, phù hợp đo phổ chính xác
• Độ song song hai mặt quang: Rất tốt (quan trọng với path length ngắn)
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng nhất vật liệu: Cao
• Phụ thuộc phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích:
• Máy quang phổ UV-Vis tiêu chuẩn
• Holder cuvet chuẩn 10 mm (outer size chuẩn)
• Dễ dàng thay thế với cuvet 10 mm trong cùng hệ
• Có thể dùng trong:
• Hệ đo phổ tự chế
• Hệ đo hấp thụ nồng độ cao
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ làm việc: 5 – 80°C
• Độ ẩm: Điều kiện phòng thí nghiệm
• Khả năng chịu hóa chất:
• Tốt với dung dịch nước và dung môi phổ biến
• Tránh acid/kiềm mạnh hoặc dung môi ăn mòn
• Có thể tái sử dụng sau khi vệ sinh đúng cách
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ chính xác chiều dài quang cao (±0.01 – 0.02 mm)
• Kiểm soát sai lệch thấp giữa các mẫu cuvet
• Tuổi thọ: ≥ 2 – 5 năm
• Đáp ứng tiêu chuẩn cuvet dùng trong phân tích quang phổ
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Nắp đậy chống bay hơi
• Hộp bảo vệ
• Dụng cụ vệ sinh quang học
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 6 – 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch chiều dài quang
• Lỗi vật liệu (bọt khí, nứt)
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất không phù hợp
11. Ưu điểm nổi bật
• Phù hợp đo mẫu nồng độ cao mà không cần pha loãng nhiều
• Giảm sai số do hấp thụ bão hòa
• Tương thích hoàn toàn với hệ cuvet tiêu chuẩn
• Tiết kiệm mẫu (thể tích nhỏ)
• Dễ tích hợp vào các hệ đo hấp thụ và fluorescence
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	Cách tử nhiễu xạ loại truyền qua  300 vạch/mm của Thorlabs
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Cách tử nhiễu xạ truyền qua (Transmission Diffraction Grating)
 • Ứng dụng:
 • Phân tích phổ ánh sáng (spectroscopy)
 • Tách bước sóng
 • Hệ phổ kế DIY, optical experiments
2. Thông số quang học chính
 • Mật độ vạch (groove density): 300 lines/mm
 • Kiểu cách tử: Transmission grating
 • Bậc nhiễu xạ: ±1, ±2 (tùy cấu hình)
 • Hiệu suất nhiễu xạ:
 • Tối ưu cho vùng khả kiến (VIS)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Dải hoạt động: ~350 nm – 800 nm
 • Hiệu suất cao nhất: vùng khả kiến (~500–600 nm)
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước: 25 mm × 25 mm
 • Độ dày: ~2–3 mm
 • Hình dạng: vuông
 • Loại đế: kính (glass substrate)
5. Đặc tính quang học
 • Loại: Amplitude grating (hoặc surface relief tùy model)
 • Độ đồng đều cao
 • Tán xạ thấp
 • Độ chính xác cao cho ứng dụng giáo dục và nghiên cứu
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Có thể gắn:
 • Optical mount tiêu chuẩn
 • Lens tube / cage system của Thorlabs
 • Tương thích:
 • Fiber-coupled systems
 • Camera-based spectrometer
 • Photodetector systems
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ: 0 – 50°C
 • Độ ẩm: < 90% không ngưng tụ
 • Tránh:
 • Trầy xước bề mặt
 • Bụi bẩn ảnh hưởng đến chất lượng nhiễu xạ
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Đế kính chất lượng cao
 • Bề mặt xử lý chính xác
 • Độ ổn định lâu dài
9. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
 • Hộp bảo vệ
 • Tài liệu kỹ thuật
 • (Tùy chọn) mount giữ cách tử
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
11. Ưu điểm nổi bật
 • Mật độ 300 lines/mm → cân bằng tốt giữa:
 • Độ phân giải phổ
 • Độ sáng
 • Dễ tích hợp hệ phổ kế DIY
 • Giá thành hợp lý cho:
 • Giáo dục
 • Nghiên cứu cơ bản
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	Cách tử nhiễu xạ loại truyền qua  600 vạch/mm của Thorlabs
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Cách tử nhiễu xạ truyền qua (Transmission Diffraction Grating)
 • Ứng dụng:
 • Phân tích phổ ánh sáng (spectroscopy)
 • Tách bước sóng trong hệ quang học
 • Hệ phổ kế DIY, optical experiments
2. Thông số quang học
 • Mật độ vạch (Groove Density): 1200 lines/mm
 • Bước sóng blaze (Blaze Wavelength): ~500 nm
 • Hiệu suất nhiễu xạ (Diffraction Efficiency):
 • Tối đa khoảng ≥ 60% tại bước sóng blaze (bậc 1)
 • Dải bước sóng làm việc:
 • Khoảng 350 nm – 800 nm (vùng khả kiến)
 • Góc blaze: Tối ưu cho bậc nhiễu xạ bậc 1
 • Loại nhiễu xạ: Transmission, blazed
3. Thông số cơ khí
 • Kích thước: 25 mm x 25 mm
 • Độ dày: ~2 mm
 • Vật liệu nền (Substrate): Thủy tinh quang học (Optical Glass)
 • Kiểu bề mặt: Có cấu trúc vi rãnh (ruled grating)
 • Độ phẳng bề mặt: Thông thường λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
4. Đặc tính khác
 • Phân cực: Không phân cực đáng kể trong vùng hoạt động
 • Hướng vạch (Groove Orientation): Song song theo một cạnh
 • Lắp đặt: Có thể gắn vào holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Ứng dụng:
 • Quang phổ kế (spectrometer)
 • Phân tích bước sóng
 • Thí nghiệm quang học giáo dục
 • Hệ đo phổ DIY / low-cost spectroscopy
2. Thông số quang học chính
 • Mật độ vạch (groove density): 600 lines/mm
 • Góc blaze (groove angle): ~28.7°  ￼
 • Kiểu cách tử: Transmission grating (blazed)
 • Bậc nhiễu xạ:
 • ±1 (chính), có thể quan sát bậc cao hơn
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Dải hoạt động: vùng khả kiến (VIS)
 • Tối ưu hiệu suất: khoảng ~500 – 600 nm (gần bước sóng blaze)
 • Có thể sử dụng mở rộng: ~350 – 800 nm
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước: 25 mm × 25 mm  ￼
 • Độ dày: ~2–3 mm
 • Hình dạng: vuông
 • Đế: kính quang học (glass substrate)
5. Đặc tính quang học
 • Loại: ruled / blazed transmission grating
 • Đặc điểm:
 • Tăng hiệu suất nhiễu xạ tại bước sóng thiết kế
 • Độ phân giải phổ cao hơn loại 300 lines/mm
 • Độ tán xạ thấp, độ đồng đều tốt
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích:
 • Optical mount tiêu chuẩn
 • Lens tube / cage system của Thorlabs
 • Dễ tích hợp với:
 • Fiber optic
 • Camera CMOS
 • Photodetector
7. Điều kiện hoạt động và bảo quản
 • Nhiệt độ: 0 – 50°C
 • Độ ẩm: < 90% không ngưng tụ
 • Lưu ý:
 • Không chạm vào bề mặt quang
 • Tránh bụi và trầy xước (ảnh hưởng mạnh đến hiệu suất)  ￼
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Đế kính chất lượng cao
 • Bề mặt cách tử chính xác
 • Ổn định lâu dài trong môi trường phòng thí nghiệm
9. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
 • Hộp bảo vệ
 • Tài liệu kỹ thuật
 • (Tùy chọn) mount giữ cách tử
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
11. Ưu điểm nổi bật
 • 600 lines/mm → độ phân giải phổ cao hơn đáng kể so với 300 lines/mm
 • Blaze tối ưu vùng VIS → hiệu suất cao
 • Phù hợp:
 • Spectrometer DIY
 • Optical measurement chính xác hơn
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	Cách tử nhiễu xạ loại truyền qua  1200 vạch/mm của Thorlabs
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Cách tử nhiễu xạ truyền qua (Transmission Diffraction Grating)
• Nguyên lý hoạt động: Nhiễu xạ ánh sáng dựa trên cấu trúc vi tuần hoàn (groove) trên bề mặt
• Ứng dụng: Quang phổ kế, phân tích bước sóng, thí nghiệm quang học, hệ đo phổ dùng camera
2. Thông số quang học chính
• Mật độ vạch: 1200 lines/mm
• Bước sóng blaze (tối ưu): ~500 nm
• Bậc nhiễu xạ sử dụng: Bậc 1
• Hiệu suất nhiễu xạ cực đại: ≥ 60% (tại bước sóng blaze)
• Loại blaze: Blazed transmission grating
3. Dải bước sóng hoạt động
• Dải hoạt động: 350 nm – 800 nm
• Vùng làm việc chính: Ánh sáng khả kiến (VIS)
• Hiệu suất suy giảm dần ở vùng cận UV và cận IR
4. Kích thước và hình học
• Kích thước danh định: ~25 mm × 25 mm
• Độ dày: ~2 mm
• Hình dạng: Tấm vuông
• Hướng vạch: Song song theo một cạnh của phần tử
• Vùng hoạt động hữu dụng: ≥ 20 mm × 20 mm
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu nền: Thủy tinh quang học
• Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
• Độ tán xạ: Thấp, phù hợp đo phổ
• Phụ thuộc phân cực: Không đáng kể trong vùng khả kiến
• Độ đồng đều hiệu suất: Cao trên toàn bề mặt
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích holder tiêu chuẩn 25 mm
• Có thể tích hợp trong:
• Hệ quang phổ DIY
• Module quang học với camera CMOS/CCD
• Giá đỡ quang học tiêu chuẩn (optical mount)
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C (khuyến nghị)
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh bụi, hơi nước và hóa chất ăn mòn
• Tránh va đập cơ học trực tiếp
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Chế tạo theo tiêu chuẩn linh kiện quang học chính xác
• Độ bền cơ học: Phù hợp sử dụng phòng thí nghiệm
• Lớp phủ và cấu trúc vạch ổn định theo thời gian nếu bảo quản đúng cách
• Tuổi thọ sử dụng: ≥ 5 năm trong điều kiện tiêu chuẩn
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ chống bụi
• Tài liệu kỹ thuật (datasheet)
• (Tùy chọn) holder lắp đặt hoặc adapter
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành các lỗi:
• Sai lệch thông số kỹ thuật
• Lỗi chế tạo (bề mặt, vạch nhiễu xạ)
• Không bao gồm hư hỏng do:
• Va đập cơ học
• Sử dụng sai điều kiện môi trường
11. Ưu điểm nổi bật
• Hiệu suất cao tại vùng khả kiến, phù hợp hệ đo phổ chi phí thấp đến trung cấp
• Kích thước nhỏ gọn, dễ tích hợp với camera (ví dụ hệ dùng camera CMOS như Thorlabs CS165CU/M)
• Độ ổn định và lặp lại cao giữa các phép đo
• Không cần hiệu chuẩn phức tạp khi sử dụng cơ bản
• Phù hợp cho cả nghiên cứu, giáo dục và ứng dụng thực tế
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	Máy quang phổ mini đo vùng khả kiến 350-700nm
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Giá đỡ cuvette (cuvette holder)
• Ứng dụng:
• Đo hấp thụ / truyền qua trong quang phổ
• Thí nghiệm quang học, spectroscopy
• Hệ đo laser, fluorescence
• Tương thích: hệ quang học chuẩn Thorlabs
2. Tương thích cuvette
• Loại cuvette: chuẩn 10 mm (1 cm path length)
• Hình dạng:
• Cuvette vuông tiêu chuẩn
• Vật liệu cuvette:
• Thủy tinh
• Quartz
• Nhựa
3. Cấu hình quang học
• Thiết kế:
• Cho phép ánh sáng đi qua 2 mặt đối diện của cuvette
• Căn chỉnh:
• Cố định vị trí cuvette chính xác trên trục quang
• Khả năng:
• Phù hợp đo truyền qua (transmission)
• Có thể dùng cho hấp thụ và fluorescence (khi bố trí phù hợp)
4. Tích hợp cơ khí
• Chuẩn lắp đặt:
• Tương thích optical cage system (30 mm cage system)
• Gắn được trên optical breadboard
• Kết nối:
• Có ren và lỗ bắt vít tiêu chuẩn Thorlabs
• Định vị:
• Giữ cuvette chắc chắn, dễ tháo lắp
5. Vật liệu và chế tạo
• Vật liệu:
• Nhôm anodized (chống ăn mòn, bền cơ học)
• Hoàn thiện:
• Màu đen giảm phản xạ ánh sáng
• Độ bền:
• Phù hợp môi trường phòng thí nghiệm
6. Khả năng mở rộng hệ thống
• Tương thích với:
• Fiber optic adapter
• Light source (LED, laser)
• Detector (photodiode, spectrometer, camera)
• Có thể tích hợp:
• Hệ phổ kế DIY
• Hệ đo hấp thụ Beer–Lambert
• Hệ fluorescence góc 90°
7. Kích thước và khối lượng
• Thiết kế compact (phù hợp hệ cage 30 mm)
• Khối lượng: nhẹ (~100–200 g)
8. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ: 0 – 50°C
• Độ ẩm: < 90% không ngưng tụ
9. Tiêu chuẩn và độ ổn định
• Độ chính xác cơ khí cao → đảm bảo lặp lại phép đo
• Không cần căn chỉnh phức tạp
• Phù hợp:
• Giáo dục
• Nghiên cứu
• Hệ đo quang chính xác
10. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
• Bộ vít lắp đặt
• Hướng dẫn sử dụng
• (Tùy chọn) adapter fiber hoặc lens tube
11. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
12. Ưu điểm nổi bật
• Thiết kế chuẩn optical cage system → dễ tích hợp
• Cố định cuvette chính xác → tăng độ ổn định đo
• Vật liệu chống phản xạ → giảm nhiễu quang học
• Phù hợp xây dựng spectrometer hoặc hệ đo quang DIY
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	Camera khoa học Zelux đen trắng 1.6MP
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Camera CMOS đơn sắc (monochrome) cho khoa học và công nghiệp
• Ứng dụng:
• Thị giác máy (machine vision)
• Thí nghiệm quang học
• Phân tích ảnh khoa học (spectroscopy, fluorescence, microscopy)
• Giao tiếp: USB 3.0 tốc độ cao
2. Cảm biến hình ảnh
• Loại cảm biến: CMOS monochrome
• Model cảm biến: Sony Pregius (global shutter)
• Độ phân giải: 1.6 Megapixel (1440 × 1080)
• Kích thước pixel: 3.45 µm × 3.45 µm
• Kích thước cảm biến: ~1/2.9”
3. Hiệu năng hình ảnh
• Tốc độ khung hình:
• Full resolution: ~60 fps
• Shutter: Global shutter (rất quan trọng cho đo lường chính xác)
• Độ sâu bit:
• 8-bit / 12-bit (tùy chế độ)
• Dải động (dynamic range): cao (≈ 70 dB)
• Độ nhiễu thấp, phù hợp đo tín hiệu yếu
4. Độ nhạy quang phổ
• Dải nhạy: ~350 nm – 1000 nm
• Độ nhạy tốt trong:
• Vùng khả kiến (VIS)
• Cận hồng ngoại (NIR)
• Phù hợp:
• Fluorescence
• Laser profiling
• Spectral imaging
5. Ống kính và cơ khí
• Ngàm ống kính: C-mount
• Tương thích:
• Lens công nghiệp
• Lens quang học chính xác
• Có thể gắn:
• Filter holder
• Optical cage system (chuẩn Thorlabs)
6. Điều khiển và xử lý
• Điều chỉnh:
• Exposure (µs → s)
• Gain
• Gamma
• ROI (Region of Interest)
• Trigger:
• Hardware trigger (input/output)
• External synchronization
• Phù hợp hệ đo:
• Time-resolved
• Synchronization với thiết bị khác (laser, SiPM, etc.)
7. Kết nối và phần mềm
• Giao tiếp: USB 3.0
• SDK hỗ trợ:
• Windows
• Linux
• Thư viện:
• C/C++
• Python (thông qua SDK wrapper)
• Phần mềm:
• Thorlabs Scientific Imaging Software
8. Nguồn điện
• Cấp nguồn qua USB 3.0
• Không cần nguồn ngoài
9. Kích thước và cơ khí
• Kích thước: dạng compact (≈ 29 mm × 29 mm × 30 mm)
• Trọng lượng: ~70–100 g
• Lắp đặt:
• Ren tripod
• Optical breadboard
10. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ: 0 – 50°C
• Độ ẩm: < 80–90% không ngưng tụ
11. Tiêu chuẩn và độ ổn định
• Thiết kế cho:
• Phòng thí nghiệm
• Ứng dụng công nghiệp nhẹ
• Độ ổn định cao, phù hợp đo lặp lại
12. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
• Cáp USB 3.0
• Adapter C-mount
• Phần mềm + SDK
• Tài liệu kỹ thuật
13. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
• Hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp
14. Ưu điểm nổi bật (nên đưa vào tiêu chí đánh giá)
• Global shutter → không méo hình khi đo động
• Monochrome → độ nhạy cao hơn camera màu (rất quan trọng cho fluorescence / low light)
• USB 3.0 + 60 fps → phù hợp đo thời gian thực
• Tích hợp tốt với hệ quang học chuẩn của Thorlabs
15. Gợi ý cấu hình kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu
Bạn nên viết dạng mở:
• Camera CMOS đơn sắc ≥ 1.6 MP
• Global shutter
• Pixel size ≤ 3.5 µm
• Frame rate ≥ 50 fps tại full resolution
• Giao tiếp USB 3.0
• Hỗ trợ external trigger
→ Điều này giúp:
• Không bị khóa hãng
• Nhưng vẫn đảm bảo đạt mức khoa học (scientific-grade)
16. Nhận xét kỹ thuật (quan trọng cho bạn – theo hướng bạn đang làm)
So với camera ELP:
• CS165MU1/M tốt hơn rất nhiều cho:
• Đo fluorescence
• Spectral imaging (khi dùng grating)
• Low-light detection
• Vì:
• Không có Bayer filter (monochrome)
• Global shutter
• Noise thấp
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	Camera khoa học Zelux loại màu 1.6MP hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Camera CMOS màu (color) cho khoa học và công nghiệp
 • Ứng dụng:
 • Quan sát hình ảnh màu chính xác
 • Giáo dục STEM, thị giác máy
 • Imaging mẫu sinh học, vật liệu
 • Giao tiếp: USB 3.0 tốc độ cao
2. Cảm biến hình ảnh
 • Loại cảm biến: CMOS màu (Bayer filter)
 • Model cảm biến: Sony Pregius (global shutter)
 • Độ phân giải: 1.6 Megapixel (1440 × 1080)
 • Kích thước pixel: 3.45 µm × 3.45 µm
 • Kích thước cảm biến: ~1/2.9”
3. Hiệu năng hình ảnh
 • Tốc độ khung hình:
 • Full resolution: ~60 fps
 • Shutter: Global shutter
 • Độ sâu bit:
 • 8-bit / 12-bit
 • Dải động: ~70 dB
 • Tái tạo màu: chính xác theo Bayer pattern
4. Đặc tính màu và quang phổ
 • Dải nhạy: ~400 nm – 1000 nm
 • Có bộ lọc Bayer:
 • RGB (Red–Green–Blue)
 • Phù hợp:
 • Quan sát mẫu cần thông tin màu
 • Imaging tổng quát
 • Lưu ý kỹ thuật:
 • Độ nhạy thấp hơn bản monochrome (CS165MU1/M)
5. Ống kính và cơ khí
 • Ngàm ống kính: C-mount
 • Tương thích:
 • Lens công nghiệp
 • Lens quang học chính xác
 • Hỗ trợ:
 • Filter
 • Optical cage system (chuẩn Thorlabs)
6. Điều khiển và xử lý
 • Điều chỉnh:
 • Exposure
 • Gain
 • White balance
 • Gamma
 • ROI (Region of Interest)
 • Trigger:
 • Hardware trigger (input/output)
 • External synchronization
7. Kết nối và phần mềm
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • SDK hỗ trợ:
 • Windows
 • Linux
 • Ngôn ngữ:
 • C/C++
 • Python (wrapper)
 • Phần mềm:
 • Thorlabs Scientific Imaging Software
8. Nguồn điện
 • Cấp nguồn qua USB 3.0
 • Không cần nguồn ngoài
9. Kích thước và cơ khí
 • Kích thước: ~29 × 29 × 30 mm
 • Trọng lượng: ~70–100 g
 • Lắp đặt:
 • Tripod
 • Optical breadboard
10. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ: 0 – 50°C
 • Độ ẩm: < 80–90% không ngưng tụ
11. Tiêu chuẩn và độ ổn định
 • Thiết kế cho:
 • Phòng thí nghiệm
 • Ứng dụng công nghiệp nhẹ
 • Độ ổn định cao, hỗ trợ đo lặp lại
12. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
 • Cáp USB 3.0
 • Adapter C-mount
 • Phần mềm + SDK
 • Tài liệu kỹ thuật
13. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
14. Ưu điểm nổi bật
 • Global shutter → không méo hình
 • Camera màu → quan sát trực quan, phù hợp giáo dục và demo
 • USB 3.0 + 60 fps → real-time imaging
 • Tương thích hệ quang học chuẩn của Thorlabs
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	Ống kính tiêu cự 5mm khẩu độ F/2.8 dùng cho camera cảm biến kích thước 2/3 inch
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Ống kính máy ảnh công nghiệp (Machine Vision Lens)
• Cấu hình: Ống kính tiêu cự cố định (Fixed Focal Length)
• Ứng dụng:
• Hệ thống thị giác máy (machine vision)
• Chụp ảnh khoa học, đo lường
• Hệ quang phổ dùng camera CMOS/CCD
• Quan sát vi hạt, vật thể nhỏ
2. Thông số quang học chính
• Tiêu cự: ~5 mm
• Khẩu độ: F/1.4 – F/16 (điều chỉnh được)
• Định dạng cảm biến hỗ trợ: Tối đa ~2/3 inch
• Góc nhìn (FOV):
• Rộng, phù hợp quan sát trường lớn
• Khoảng cách lấy nét:
• Từ khoảng 0.1 m đến vô cực (có điều chỉnh)
• Cơ chế lấy nét: Thủ công (manual focus)
3. Dải bước sóng hoạt động
• Dải phổ hoạt động: 400 nm – 700 nm (vùng khả kiến)
• Có khả năng mở rộng đến cận hồng ngoại gần (~800 nm) với suy giảm hiệu suất
• Phù hợp cho ứng dụng ánh sáng trắng hoặc LED
4. Kích thước và hình học
• Chuẩn ngàm: C-Mount (1”-32 UN thread)
• Đường kính ngoài: ~30 mm
• Chiều dài: ~40 – 50 mm
• Khối lượng: ~100 – 150 g
• Cấu trúc: Nhiều thấu kính ghép (multi-element design)
5. Đặc tính quang học
• Độ méo ảnh (Distortion): Thấp đến trung bình (do góc rộng)
• Độ phân giải: Phù hợp cảm biến megapixel (≥ 1.6 MP)
• Lớp phủ: Anti-reflection coating đa lớp
• Độ tương phản: Cao trong vùng khả kiến
• Độ sắc nét: Tốt ở trung tâm, giảm nhẹ ở rìa (đặc trưng ống kính góc rộng)
• Hiện tượng quang sai:
• Chromatic aberration: Được hiệu chỉnh
• Vignetting: Có thể xuất hiện ở khẩu độ lớn
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích trực tiếp với camera chuẩn C-Mount
• Có vòng chỉnh:
• Lấy nét (focus ring)
• Khẩu độ (iris ring)
• Có thể tích hợp với:
• Camera CMOS/CCD công nghiệp (ví dụ Thorlabs CS165CU/M)
• Hệ quang học có tube, spacer, adapter
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh bụi, dầu, hóa chất
• Tránh rung động mạnh
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Thiết kế cho môi trường công nghiệp và phòng thí nghiệm
• Vỏ kim loại chắc chắn
• Tuổi thọ cơ học cao với vòng chỉnh chính xác
• Lớp phủ quang học bền theo thời gian nếu bảo quản đúng
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Nắp bảo vệ trước/sau
• Tài liệu kỹ thuật
• (Tùy chọn) spacer C-mount, filter ren trước
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành các lỗi:
• Sai lệch tiêu cự, lỗi cơ khí vòng chỉnh
• Lỗi quang học (mờ, sai lệch bất thường)
• Không bao gồm:
• Trầy xước thấu kính
• Hư hỏng do va đập hoặc môi trường
11. Ưu điểm nổi bật
• Góc nhìn rộng, phù hợp hệ đo phổ kiểu slit + grating + camera
• Khẩu độ lớn (F/1.4) → thu sáng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu
• Dễ tích hợp với hệ camera công nghiệp tiêu chuẩn
• Chi phí hợp lý cho cả nghiên cứu và ứng dụng thực tế
• Linh hoạt trong điều chỉnh tiêu điểm và độ sâu trường ảnh
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	Máy phát xung laser bước sóng 450nm với độ rộng xung dưới 90ps và từ 1 đến 65nm
	1. Thông tin chung
 • Thiết bị là nguồn laser xung picosecond bước sóng vùng xanh (~450nm)
 • Tối ưu cho các ứng dụng: quang học lượng tử, đo thời gian sống huỳnh quang, lidar, kích thích huỳnh quang, thí nghiệm photon
 • Cung cấp xung laser cực ngắn với độ ổn định cao
 • Thiết kế dạng module tích hợp, dễ sử dụng trong phòng thí nghiệm và hệ đo quang học
 • Cho phép đồng bộ với các thiết bị đo lường tốc độ cao
 • Phù hợp cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng quang tử chính xác
2. Nguồn phát và đặc tính laser
 • Loại laser: diode laser xung
 • Bước sóng trung tâm: 450 nm
 • Dải điều chỉnh bước sóng: ~1–65 nm (tùy cấu hình phổ phát)
 • Độ rộng xung (pulse width): < 90 ps
 • Chế độ phát: xung (pulsed operation)
 • Phân bố phổ: hẹp, phù hợp kích thích chọn lọc
3. Hiệu năng xung
 • Tần số lặp (repetition rate): điều chỉnh được (thường từ kHz đến hàng chục MHz, tùy cấu hình)
 • Độ ổn định xung: cao
 • Độ jitter thời gian: thấp (phù hợp đo thời gian chính xác cao)
 • Công suất đỉnh: cao so với nguồn liên tục cùng mức công suất trung bình
 • Công suất trung bình: phụ thuộc tần số lặp và cấu hình
4. Đặc tính chùm tia
 • Kiểu chùm: Gaussian
 • Độ phân kỳ: thấp
 • Đường kính chùm: vài mm (tùy cấu hình quang học đầu ra)
 • Phân cực: tuyến tính
5. Điều khiển và đồng bộ
 • Điều khiển:
 • Thiết lập tần số lặp
 • Điều chỉnh công suất
 • Hỗ trợ:
 • External trigger (kích ngoài)
 • Internal trigger
 • Cổng đồng bộ:
 • Sync output
 • Trigger input
 • Phù hợp tích hợp với:
 • TCSPC
 • Oscilloscope tốc độ cao
 • Hệ đo photon
6. Kết nối và giao tiếp
 • Giao diện điều khiển:
 • USB hoặc giao tiếp điều khiển số (tùy cấu hình)
 • Cổng tín hiệu:
 • BNC cho trigger/sync
 • Tương thích hệ điều khiển phòng thí nghiệm
7. Nguồn điện
 • Nguồn cấp: adapter ngoài hoặc nguồn DC
 • Điện áp hoạt động: ~5–12 V DC (tùy module điều khiển)
 • Công suất tiêu thụ: thấp đến trung bình
8. Kích thước và cơ khí
 • Thiết kế dạng module để bàn
 • Vỏ kim loại chắc chắn
 • Kích thước nhỏ gọn, phù hợp bàn quang học
 • Tương thích hệ rail/optical table
9. Định dạng tín hiệu và đầu ra
 • Đầu ra quang: chùm tia tự do (free-space)
 • Đầu ra điện:
 • Tín hiệu đồng bộ (TTL)
 • Hỗ trợ đo và đồng bộ thời gian thực
10. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: ~15°C đến 35°C
 • Độ ẩm: < 80% RH (không ngưng tụ)
 • Yêu cầu môi trường phòng thí nghiệm ổn định
11. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Tuân thủ tiêu chuẩn laser an toàn (Class 3B hoặc tương đương)
 • Tuân thủ CE, RoHS
 • Thiết kế cho vận hành ổn định dài hạn
 • Tuổi thọ diode laser cao
12. Phụ kiện đi kèm
 • Bộ nguồn
 • Cáp kết nối
 • Tài liệu hướng dẫn
 • (Tùy chọn) phụ kiện quang học như collimator
13. Yêu cầu bảo hành
 • Bảo hành tối thiểu 12 tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu
 • Hiệu chuẩn và bảo trì theo khuyến nghị nhà sản xuất
14. Ưu điểm nổi bật
 • Độ rộng xung cực ngắn (< 90 ps) → phù hợp đo thời gian chính xác cao
 • Bước sóng 450 nm → tối ưu kích thích huỳnh quang vùng xanh
 • Jitter thấp → phù hợp đo thời gian sống huỳnh quang và thí nghiệm photon đơn
 • Hỗ trợ trigger và sync → dễ tích hợp hệ đo
 • Thiết kế gọn, dễ tích hợp bàn quang học
 • Độ ổn định cao → phù hợp nghiên cứu khoa học

	47
	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 280nm
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
• Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
• Loại lọc: Longpass filter (~280 nm cutoff)
• Ứng dụng:
• Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
• Bảo vệ cảm biến/camera
• Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
• Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~280 nm
• Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
• Độ suy giảm vùng UV:
• Hấp thụ mạnh dưới ~280 nm
• Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
• Vùng chặn: < 280 nm (UV)
• Vùng truyền: 300 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
• Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
• Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
• Độ dày: ~2 mm
• Hình dạng: Tròn hoặc vuông
• Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
• Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
• Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
• Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
• Có thể lắp vào:
• Filter mount
• Lens tube system
• Trước camera hoặc detector
• Có thể dùng kết hợp với:
• Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh sốc nhiệt
• Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
• Ổn định phổ theo thời gian
• Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
• Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ chống bụi
• Giấy lau quang học
• Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch đặc tính truyền qua
• Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
• Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
• Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
• Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
• Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 400nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~400 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~400 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~400 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 400 nm (UV)
 • Vùng truyền: 400 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiế
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 420nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~420 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~420 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~420 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 420 nm (UV)
 • Vùng truyền: 420 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 435nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~435 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~435 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~435 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 435 nm (UV)
 • Vùng truyền: 435 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 455nm
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
• Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
• Loại lọc: Longpass filter (~455 nm cutoff)
• Ứng dụng:
• Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
• Bảo vệ cảm biến/camera
• Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
• Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~455 nm
• Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
• Độ suy giảm vùng UV:
• Hấp thụ mạnh dưới ~455 nm
• Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
• Vùng chặn: < 455 nm (UV)
• Vùng truyền: 455 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
• Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
• Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
• Độ dày: ~2 mm
• Hình dạng: Tròn hoặc vuông
• Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
• Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
• Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
• Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
• Có thể lắp vào:
• Filter mount
• Lens tube system
• Trước camera hoặc detector
• Có thể dùng kết hợp với:
• Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh sốc nhiệt
• Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
• Ổn định phổ theo thời gian
• Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
• Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ chống bụi
• Giấy lau quang học
• Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch đặc tính truyền qua
• Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
• Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
• Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
• Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
• Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 495nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~495 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~495 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~495 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 495 nm (UV)
 • Vùng truyền: 495 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 515nm
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
• Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
• Loại lọc: Longpass filter (~515 nm cutoff)
• Ứng dụng:
• Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
• Bảo vệ cảm biến/camera
• Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
• Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~515 nm
• Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
• Độ suy giảm vùng UV:
• Hấp thụ mạnh dưới ~515 nm
• Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
• Vùng chặn: < 515 nm (UV)
• Vùng truyền: 515 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
• Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
• Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
• Độ dày: ~2 mm
• Hình dạng: Tròn hoặc vuông
• Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
• Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
• Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
• Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
• Có thể lắp vào:
• Filter mount
• Lens tube system
• Trước camera hoặc detector
• Có thể dùng kết hợp với:
• Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh sốc nhiệt
• Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
• Ổn định phổ theo thời gian
• Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
• Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ chống bụi
• Giấy lau quang học
• Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch đặc tính truyền qua
• Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
• Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
• Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
• Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
• Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 530nm
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
• Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
• Loại lọc: Longpass filter (~515 nm cutoff)
• Ứng dụng:
• Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
• Bảo vệ cảm biến/camera
• Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
• Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~515 nm
• Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
• Độ suy giảm vùng UV:
• Hấp thụ mạnh dưới ~515 nm
• Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
• Vùng chặn: < 515 nm (UV)
• Vùng truyền: 515 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
• Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
• Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
• Độ dày: ~2 mm
• Hình dạng: Tròn hoặc vuông
• Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
• Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
• Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
• Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
• Có thể lắp vào:
• Filter mount
• Lens tube system
• Trước camera hoặc detector
• Có thể dùng kết hợp với:
• Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh sốc nhiệt
• Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
• Ổn định phổ theo thời gian
• Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
• Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ chống bụi
• Giấy lau quang học
• Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch đặc tính truyền qua
• Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
• Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
• Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
• Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
• Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 550nm
	1. Thông tin chung
 • Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
 • Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
 • Loại lọc: Longpass filter (~550 nm cutoff)
 • Ứng dụng:
 • Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
 • Bảo vệ cảm biến/camera
 • Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
 • Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~550 nm
 • Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
 • Độ suy giảm vùng UV:
 • Hấp thụ mạnh dưới ~550 nm
 • Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
 • Vùng chặn: < 550 nm (UV)
 • Vùng truyền: 550 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
 • Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
 • Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
 • Độ dày: ~2 mm
 • Hình dạng: Tròn hoặc vuông
 • Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
 • Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
 • Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
 • Độ tán xạ: Thấp
 • Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
 • Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
 • Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
 • Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
 • Có thể lắp vào:
 • Filter mount
 • Lens tube system
 • Trước camera hoặc detector
 • Có thể dùng kết hợp với:
 • Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
 • Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
 • Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
 • Điều kiện môi trường:
 • Tránh sốc nhiệt
 • Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
 • Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
 • Ổn định phổ theo thời gian
 • Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
 • Hộp bảo vệ chống bụi
 • Giấy lau quang học
 • Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
 • Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
 • Bảo hành:
 • Sai lệch đặc tính truyền qua
 • Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
 • Không bao gồm:
 • Trầy xước do sử dụng
 • Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
 • Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
 • Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
 • Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
 • Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
 • Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Kính lọc màu đường kính 25mm, loại lọc bước sóng dài 570nm
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Kính lọc quang học hấp thụ (Absorptive Optical Filter)
• Nguyên lý: Hấp thụ chọn lọc vùng tử ngoại, truyền qua vùng khả kiến và cận hồng ngoại
• Loại lọc: Longpass filter (~570 nm cutoff)
• Ứng dụng:
• Loại bỏ tia UV trong hệ đo quang học
• Bảo vệ cảm biến/camera
• Ứng dụng quang phổ, fluorescence, imaging
2. Thông số quang học chính
• Bước sóng cắt (cut-on wavelength): ~570 nm
• Độ truyền qua vùng khả kiến: ≥ 85% (typical)
• Độ suy giảm vùng UV:
• Hấp thụ mạnh dưới ~570 nm
• Loại lọc: Colored glass filter (lọc hấp thụ, không phải interference filter)
3. Dải bước sóng hoạt động
• Vùng chặn: < 570 nm (UV)
• Vùng truyền: 570 nm – 2000 nm (VIS–NIR, phụ thuộc độ dày kính)
• Hiệu suất truyền ổn định trong vùng khả kiến
4. Kích thước và hình học
• Kích thước danh định: ~25 mm đường kính (hoặc tương đương dạng vuông 25 mm)
• Độ dày: ~2 mm
• Hình dạng: Tròn hoặc vuông
• Bề mặt: Hai mặt phẳng song song, đánh bóng quang học
5. Đặc tính quang học
• Vật liệu: Thủy tinh nhuộm màu (colored optical glass)
• Độ phẳng bề mặt: ~λ/4 @ 633 nm (hoặc tương đương)
• Độ tán xạ: Thấp
• Độ đồng đều phổ: Cao trên toàn bề mặt
• Phụ thuộc góc tới: Thấp hơn so với filter giao thoa (interference filter)
• Phân cực: Không đáng kể
6. Lắp đặt và tích hợp
• Tương thích với holder tiêu chuẩn 25 mm
• Có thể lắp vào:
• Filter mount
• Lens tube system
• Trước camera hoặc detector
• Có thể dùng kết hợp với:
• Hệ quang phổ (grating + slit + camera như Thorlabs CS165CU/M)
• Không yêu cầu cấp nguồn
7. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ hoạt động: 0 – 60°C
• Độ ẩm: ≤ 80% RH, không ngưng tụ
• Điều kiện môi trường:
• Tránh sốc nhiệt
• Tránh hóa chất ăn mòn bề mặt
8. Tiêu chuẩn và độ bền
• Độ bền cao do sử dụng kính hấp thụ (không có lớp phủ dễ bong)
• Ổn định phổ theo thời gian
• Tuổi thọ: ≥ 5 năm trong điều kiện phòng thí nghiệm
• Chịu được làm sạch nhẹ bằng dung dịch quang học
9. Phụ kiện đi kèm (gợi ý)
• Hộp bảo vệ chống bụi
• Giấy lau quang học
• Tài liệu kỹ thuật
10. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
• Bảo hành:
• Sai lệch đặc tính truyền qua
• Lỗi vật liệu (nứt, bọt khí bất thường)
• Không bao gồm:
• Trầy xước do sử dụng
• Hư hỏng do hóa chất hoặc va đập
11. Ưu điểm nổi bật
• Loại bỏ hiệu quả tia UV → bảo vệ cảm biến và giảm nhiễu nền
• Độ ổn định cao hơn so với filter giao thoa trong môi trường thực tế
• Ít phụ thuộc góc tới → phù hợp hệ quang học không chuẩn trực hoàn toàn
• Dễ tích hợp trong các hệ đo phổ DIY hoặc hệ imaging
• Chi phí hợp lý, độ bền cao
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	Máy hiện sóng SDS1204X-E, hiệu SIGLENT hoặc tương đương.
	1. Thông tin chung
• Loại thiết bị: Dao động ký số (Digital Storage Oscilloscope – DSO)
• Số kênh: 4 kênh analog
• Ứng dụng:
• Đo tín hiệu điện tử
• Phân tích mạch, tín hiệu số và analog
• Nghiên cứu, giáo dục và R&D
2. Băng thông và lấy mẫu
• Băng thông: 200 MHz
• Tốc độ lấy mẫu tối đa: 1 GSa/s (mỗi kênh)
• Độ phân giải ADC: 8-bit
• Độ dài bộ nhớ (record length): 14 Mpts (tối đa)
3. Hiển thị và giao diện
• Màn hình:
• Kích thước: ~7 inch
• Độ phân giải: 800 × 480
• Giao diện người dùng trực quan, hỗ trợ đa cửa sổ
4. Hiệu năng thu nhận
• Tốc độ bắt dạng sóng (waveform capture rate): ~400,000 wfms/s
• Chế độ thu:
• Normal
• Peak Detect
• Average
• High Resolution
5. Trigger (kích hoạt)
• Các chế độ trigger:
• Edge
• Pulse width
• Video
• Slope
• Window
• Interval
• Hỗ trợ:
• Trigger phức tạp (advanced trigger)
• External trigger
6. Phép đo và phân tích
• Tự động đo:
• Tần số, biên độ, RMS, duty cycle, rise/fall time…
• Toán học (Math):
• +, −, ×, ÷
• FFT (Fast Fourier Transform)
• Phân tích:
• Spectrum analysis (FFT)
• Histogram
• Persistence display
7. Giải mã tín hiệu (Protocol Decode – tùy chọn)
• Hỗ trợ (option):
• I2C
• SPI
• UART/RS232
• CAN, LIN (tùy option)
8. Kết nối và lưu trữ
• Giao tiếp:
• USB Host / USB Device
• LAN (Ethernet)
• Hỗ trợ:
• Remote control (SCPI commands)
• Kết nối PC
• Lưu trữ:
• USB flash drive
• Internal storage
9. Nguồn điện
• Nguồn AC:
• 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
• Công suất tiêu thụ: thấp (< 50 W)
10. Kích thước và khối lượng
• Kích thước: ~313 × 151 × 132 mm
• Khối lượng: ~3.5 kg
11. Điều kiện hoạt động
• Nhiệt độ: 0 – 40°C
• Độ ẩm: < 80% không ngưng tụ
12. Phụ kiện đi kèm (đề xuất HSMT)
• 04 đầu dò (probes) 200 MHz
• Cáp nguồn
• Cáp USB
• Tài liệu hướng dẫn
13. Yêu cầu bảo hành (gợi ý)
• Bảo hành tối thiểu: 12 tháng
14. Ưu điểm nổi bật
• 4 kênh + 200 MHz → phù hợp đa dạng ứng dụng
• Waveform capture rate cao → bắt sự kiện hiếm tốt
• FFT tích hợp → phân tích phổ nhanh
• Hỗ trợ remote qua LAN/USB → dễ tích hợp Python (PyVISA)


1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu phải cam kết:
- Hàng hóa cung cấp mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng.
- Cam kết có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa như yêu cầu của E-HSMT.
- Sẵn sàng thay thế hàng hóa khi hết hạn sử dụng và thực hiện thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật.
- Hàng được giao tận chân công trình bên mua.			
- Giá trị Hàng hóa đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi sử dụng.
- Giá trị Hàng hóa đã bao gồm chi phí lắp Đặt, bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành mô tả cụ thể theo bảng dưới đây. Nhà thầu phải cam kết và nghiêm túc phối hợp, đáp ứng đầy đủ nhằm đảm bảo sản phẩm đúng theo chất lượng:
	Stt
	Nội dung
	Cách thức kiểm tra
	Địa điểm – Thành phần – Thời gian kiểm tra

	1
	Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 
	Chuẩn bị mỗi chủng loại hàng hóa với số lượng 01 nhằm kiểm tra và thử nghiệm.
	· Địa điểm: Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)
· Thành phần: Đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu.
· Thời gian: Trong vòng 25 ngày kể từ khi có quyết định trúng thầu.

	
	
	Hồ sơ chứng minh chất lượng có cơ sở pháp lý của nhà sản xuất phát hành hoặc được công bố rộng rãi trên các nguồn thông tin tin cậy của nhà sản xuất.
	

	2
	Kiểm tra hàng hóa trước khi thi công đến đơn vị thụ hưởng
	Kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa theo danh mục của hợp đồng
	· Địa điểm: Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)
· Thành phần: Đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu.
· Thời gian: Do hai bên thống nhất

	3
	Kiểm tra hàng hóa trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
	Kiểm tra hàng hóa và chất lượng sản phẩm toàn bộ theo danh mục hợp đồng. Trường hợp nếu thấy cần thiết, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thực hiện mời cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm định xác nhận chất lượng hàng hóa.
	· Địa điểm: Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)
· Thành phần: Đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu.
· Thời gian: Do hai bên thống nhất



